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Trong những năm qua, ngành gốm sứ 
Việt Nam có những bước phát triển 
mạnh mẽ cả về năng lực sản xuất và 

xuất khẩu, trung bình ngành công nghiệp 
sản xuất gốm sứ đã đóng góp hơn 3 tỷ USD/
năm cho GDP của Việt Nam, đưa Việt Nam 
trở thành một trong 10 quốc gia sản xuất 
gốm sứ xây dựng lớn nhất thế giới và cũng 
là quốc gia có sản lượng gạch ốp lát đứng 
thứ 4 thế giới. 

Trong đó, với ngành gốm sứ xây dựng, 
tổng công suất thiết kế gạch ốp lát hiện ở 
mức 850 triệu m2, sứ vệ sinh 26 triệu sản 
phẩm. Tuy vậy, trong năm 2023, sản lượng 
sản xuất đối với gạch ốp lát chỉ đạt khoảng 
386,5 triệu m2, giảm khoảng 15%, sản lượng 
tiêu thụ khoảng 291,5 triệu m2, giảm 25% so 
với năm 2022. Sản lượng sản xuất sứ vệ sinh 
đạt gần 12,5 triệu sản phẩm, giảm khoảng 
25% so với năm 2022, sản lượng tiêu thụ 
khoảng 11 triệu sản phẩm. Với ngành gốm 
sứ mỹ nghệ, sản xuất ngành hàng có quy 
mô lên đến 5.400 làng nghề và trải rộng 
khắp cả nước. Trong số này, gần 2.000 là 
làng nghề truyền thống với 115 nghề đã 
được công nhận. 

Bên cạnh đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trường 
nước, sản phẩm gốm sứ của Việt Nam đã  
được xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn 
như Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, EU, Thái Lan… 
Trong giai đoạn 2019 -2023, xuất khẩu sản 
phẩm gốm sứ của Việt Nam tăng trưởng 
bình quân 3,5%/năm. Kim ngạch xuất khẩu 
đạt mức cao nhất vào năm 2022 là 711 triệu 
USD, tuy nhiên đã giảm 13% trong năm 2023. 
Trong đó, xuất khẩu gốm sứ của Việt Nam 
sang nhiều thị trường trong giai đoạn 2019 
- 2023 có xu hướng tăng như: Mỹ tăng 7,4%/
năm, Nhật Bản tăng 6,7%/năm, Đài Loan 
tăng 13,6%/năm, Thái Lan tăng 3,6%/năm, 
Philippin tăng 10,5%/năm… Cơ cấu chủng 
loại gốm sứ xuất khẩu của Việt Nam cũng 
đã tăng ở nhiều chủng loại trong giai đoạn 
2019 - 2023 như gốm sứ vệ sịnh tăng 0,9%/
năm; gạch lát nền, ốp tường các loại tăng 
12,5%/năm; đồ gốm sứ dùng trong phòng thí 
nghiệm tăng 9%/năm; gạch chịu lửa và các 
sản phẩm gốm sứ xây dựng chịu lửa khác 
tăng 7,3%/năm; bộ đồ ăn, đồ nhà bếp và 
đồ gia dụng bằng sứ tăng 14,9%/năm; gốm 
sứ chịu lửa khác tăng 13,8%/năm… Trong 6 
tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu 
gốm sứ của Việt Nam đã phục hồi trở lại và 
tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2023. 

TỔNG QUAN
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Nhìn chung, từ năm 2015 đến nay, nhờ thu 
hút được sự đầu tư mạnh mẽ, ngành gốm 
sứ Việt Nam đã đạt sự tăng trưởng nhanh 
chóng về sản lượng, công nghệ sản xuất, 
giúp Việt Nam nâng cao năng suất, chất 
lượng và đa dạng hóa sản phẩm gốm sứ, 
không chỉ phục vụ tiêu dùng trong nước mà 
còn xuất khẩu.

Tuy vậy, ngành gốm sứ Việt Nam đang phải 
đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc 
biệt trong trong lĩnh vực sản xuất và xuất 
khẩu gốm sứ xây dựng như thiếu nguyên 
liệu sản xuất; giá nguyên liệu tăng cao 
nhưng giá sản phẩm cuối cùng không tăng; 
thị trường bất động sản trong nước trầm 
lắng;  thị trường xuất khẩu phải đối mặt với 
sự cạnh tranh gay gắt ngay ở thị trường nội 
địa và xuất khẩu, các thị trường ngày càng 
đưa ra nhiều tiêu chuẩn, yêu cầu khắt khe…

Trong dài hạn, ngành gốm sứ Việt Nam 
được dự báo sẽ còn nhiều cơ hội để tăng 
trưởng, nhờ vào sự phát triển không ngừng 
của công nghệ, nhu cầu thị trường trong 
nước và quốc tế, cũng như sự đổi mới trong 
thiết kế và sản phẩm… Trong đó, nhu cầu về 
sản phẩm gốm sứ, đặc biệt là các sản phẩm 
gốm sứ cao cấp và nghệ thuật, đang gia 
tăng trên toàn cầu. Các thị trường lớn như 
Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và các nước ASEAN 
đều có nhu cầu cao về sản phẩm gốm sứ 
chất lượng. Ngoài ra, sự gia tăng trong tiêu 
dùng sản phẩm gốm sứ cho trang trí nội 
thất và quà tặng đang thúc đẩy nhu cầu 
trên các thị trường quốc tế… Việt Nam đã ký 
kết nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) 
với các đối tác quốc tế, như EVFTA (Hiệp 
định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và 
Liên minh châu Âu) và CPTPP (Hiệp định 
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương), UKVFTA (Hiệp định Thương 
mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh) giúp 
giảm thuế xuất khẩu và mở rộng cơ hội thị 
trường.

Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam thường 
xuyên cung cấp các chính sách hỗ trợ xuất 
khẩu, bao gồm ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính 
và đào tạo, đặc biệt, các chương trình xúc 
tiến thương mại do chính phủ tổ chức giúp 

doanh nghiệp gốm sứ Việt Nam tiếp cận 
thị trường quốc tế, tham gia triển lãm quốc 
tế và xây dựng mối quan hệ với các đối tác 
quốc tế.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh xuất khẩu 
sản phẩm gốm sứ, Việt Nam Việt Nam cần 
chú trọng vào một số giải pháp sau:

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm: Cải tiến 
công nghệ sản xuất, đảm bảo chất lượng và 
độ bền của sản phẩm, đồng thời đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và môi 
trường.

+ Đa dạng hóa mẫu mã và sản phẩm: Tạo 
ra nhiều mẫu mã và kiểu dáng phong phú 
để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của các thị 
trường khác nhau.

+ Tăng cường quảng bá và xây dựng thương 
hiệu: Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, 
tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế, và 
xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản 
phẩm gốm sứ Việt Nam.

+ Phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo và 
nâng cao tay nghề cho người lao động trong 
ngành gốm sứ, đồng thời khuyến khích sự 
sáng tạo và đổi mới.

+ Tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu: 
Nghiên cứu và mở rộng thị trường mới, đặc 
biệt là các thị trường tiềm năng có nhu cầu 
cao về sản phẩm gốm sứ.

+ Tăng cường hợp tác quốc tế: Xây dựng 
quan hệ đối tác với các doanh nghiệp và tổ 
chức quốc tế, đồng thời tham gia vào các 
hiệp định thương mại tự do để tận dụng các 
ưu đãi về thuế quan.

+ Chú trọng yếu tố văn hóa và bản sắc: Kết 
hợp yếu tố văn hóa và bản sắc dân tộc vào 
sản phẩm để tạo ra giá trị đặc biệt và sự 
khác biệt trên thị trường quốc tế.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
và thương mại điện tử: Tận dụng các kênh 
bán hàng trực tuyến và công nghệ số để 
tiếp cận thị trường và khách hàng quốc tế 
một cách hiệu quả hơn.



4      CHUYÊN NGÀNH GỐM SỨ

  NGÀNH GỐM SỨ VIỆT NAM

THỰC TRẠNG NGÀNH GỐM SỨ VIỆT NAM 
VÀ TRIỂN VỌNG

Gốm sứ là một trong những ngành 
nghề truyền thống lâu đời của Việt 
Nam. Ban đầu với những sản phẩm 

thủ công đơn giản, sau đó đã trải qua nhiều 
giai đoạn phát triển và cải tiến để trở thành 
một trong những ngành công nghiệp phát 
triển của đất nước. 

Để phát triển ngành gốm sứ, tháng 12/2014, 
Bộ Công Thương đã phê duyệt Quy hoạch 
phát triển ngành Gốm sứ - Thủy tinh công 
nghiệp Việt Nam. Trong đó, riêng với nhóm 
sản phẩm gốm sứ, quy hoạch mới ưu tiên 
khuyến khích phát triển các sản phẩm gốm 
sứ gia dụng có chất lượng cao, giá thành 
hợp lý. Tiếp tục phát triển các dòng sản 
phẩm như: chậu bằng gốm, đồ gia dụng 
bằng gốm; đồ trang trí trong nhà và ngoài 
trời… Khuyến khích các doanh nghiệp phát 
triển các sản phẩm gốm sứ kỹ thuật phục 
vụ ngành công nghiệp trong nước và xuất 
khẩu. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa 
sản phẩm gốm mỹ nghệ xuất khẩu. Phát 
triển ngành gốm sứ công nghiệp theo 
hướng từng bước tăng dần tỷ lệ sử dụng 
nguyên liệu trong nước giảm dần tỷ lệ 
nguyên liệu nhập khẩu… Cụ thể: 

+ Giai đoạn 2016 - 2020: phấn đấu tăng 
trưởng giá trị công nghiệp bình quân đạt 
17,2%/năm. Sản phẩm gốm gia dụng phấn 
đấu đạt khoảng 228.000 tấn sản phẩm, đáp 
ứng 45% nhu cầu tiêu dùng trong nước và 
giá trị xuất khẩu đạt khoảng 43 triệu USD. 
Sản phẩm gốm mỹ nghệ phấn đấu đạt 
khoảng 960.000 tấn sản phẩm. Trong đó, 
giá trị xuất khẩu đạt khoảng 615 triệu USD. 
Sản phẩm sứ kỹ thuật phục vụ ngành điện 
sẽ duy trì mức tăng trưởng 6%-7%/năm 
trong giai đoạn 2016-2020 và đạt khoảng 
30.000 tấn sản phẩm, đáp ứng 90%-95% 
nhu cầu trong nước;

+ Giai đoạn 2021-2030: Sản lượng gốm sứ 
gia dụng của ngành đạt 1,0 tỷ - 1,1 tỷ sản 
phẩm (tương đương 370.000 tấn sản phẩm), 
đáp ứng 45-55% nhu cầu tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu phấn đấu đạt khoảng 85 
triệu USD. Sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ đạt 
khoảng 1,55 triệu tấn sản phẩm, tăng 5-6%/
năm; sản phẩm sứ cách điện các loại phấn 
đấu đạt khoảng 50.000 tấn, đáp ứng 95% 
nhu cầu trong nước.
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Đến nay, sau 10 năm triển khai theo Quy 
hoạch, ngành gốm Việt Nam đã có những 

bước phát triển mạnh mẽ cả trong sản xuất 
cũng như xuất khẩu:

Về quy mô sản xuất: 

Việt Nam có hàng nghìn cơ sở sản xuất gốm 
sứ, từ các làng nghề truyền thống như Bát 
Tràng, Thanh Hà, đến các nhà máy công 
nghiệp lớn. Các cơ sở này sản xuất đủ loại 
sản phẩm từ gốm gia dụng, gốm mỹ nghệ 
đến gốm sứ xây dựng.

Các nhà máy gốm sứ lớn tại Việt Nam, 
chẳng hạn như Minh Long, Hoàng Long, và 
Hảo Hưng, có khả năng sản xuất hàng triệu 
sản phẩm mỗi năm. Những nhà máy này 
thường trang bị công nghệ tiên tiến và có 
quy trình sản xuất tự động hóa cao.

Công nghệ sản xuất

Nhiều nhà máy đã đầu tư vào thiết bị sản 
xuất hiện đại như máy móc điều khiển số 
(CNC), hệ thống nung bằng khí gas, và máy 
móc tự động để cải thiện chất lượng và hiệu 
suất sản xuất.

Các doanh nghiệp lớn cũng đang chú trọng 
vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để cải 
tiến công nghệ và sản phẩm. Họ thường 
hợp tác với các chuyên gia quốc tế và các 
viện nghiên cứu để đổi mới sản phẩm và 
quy trình sản xuất.

Chất lượng sản phẩm

Nhiều sản phẩm gốm sứ Việt Nam đáp ứng 
các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Một số 
nhà sản xuất đã đạt chứng nhận ISO 9001 
cho hệ thống quản lý chất lượng.

Việt Nam đã xuất khẩu gốm sứ đến nhiều 

quốc gia trên thế giới, bao gồm các thị 
trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, và 
Hàn Quốc. Điều này cho thấy chất lượng 
sản phẩm gốm sứ Việt Nam ngày càng 
được công nhận và đánh giá cao.

Nguồn nguyên liệu

Việt Nam có nguồn nguyên liệu phong phú 
như đất sét, kaolin, và các loại khoáng sản 
khác cần thiết cho sản xuất gốm sứ. Các 
khu vực sản xuất chính như Bắc Ninh, Hải 
Dương, và Thanh Hóa cung cấp nguyên liệu 

chất lượng cao. Nhiều nhà máy gốm sứ lớn 
đã đầu tư vào việc khai thác và chế biến 
nguyên liệu ngay tại chỗ, giúp giảm chi phí 
và đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn 
định.

Công suất ngành sản xuất gốm sứ xây dựng Việt Nam đứng đầu ASEAN và đứng thứ 4 
thế giới

Những năm qua, Chính phủ và các Bộ, 
ngành đã ban hành nhiều văn bản quy 
phạm pháp luật, đề án, chiến lược về quản 
lý phát triển vật liệu xây dựng, trong đó có 
vật liệu gốm sứ xây dựng. Đồng thời, các địa 
phương cũng tích cực kêu gọi thu hút đầu 
tư, đẩy nhanh thủ tục thẩm định, phê duyệt 
dự án. Các doanh nghiệp cũng tích cực đầu 
tư, triển khai đưa vào vận hành nhiều dự án 
sản xuất gạch ốp lát, sứ vệ sinh, cung cấp 
ra thị trường những sản phẩm chất lượng, 
đảm bảo nhu cầu xây dựng trong nước và 
xuất khẩu.

Với năng lực sản suất và trình độ công 
nghệ, trong khoảng 20 năm gần đây, ngành 
công nghiệp gốm sứ xây dựng Việt Nam đã 
có bước phát triển mạnh mẽ cả về lượng và 
chất. Việt Nam là một trong 10 quốc gia sản 
xuất gốm sứ xây dựng lớn nhất thế giới và 
cũng là quốc gia có sản lượng gạch ốp lát 
đứng thứ 4 thế giới.

Về lĩnh vực gạch ốp lát, năm 1994, tại Việt 
Nam mới chỉ có một dây chuyền sản xuất 
gạch ceramic công suất 1 triệu m2/năm được 
đầu tư tại Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng 
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thuộc Tổng công ty Viglacera với dây chuyền 
thiết bị của hãng WELKO (Italy). Đến nay, với 
sự tham gia mạnh mẽ của hàng chục nhà sản 
xuất như Tập đoàn PRIME, Viglacera, MIKADO, 
CMC, NICE CERAMIC… 

Lĩnh vực sứ vệ sinh trong những năm qua 
cũng có sự phát triển nhanh chóng. Phần 
lớn các cơ sở sản xuất sứ vệ sinh có công 
nghệ hiện đại, đồng bộ, mức độ tự động 
hóa cao, đạt trình độ tiên tiến thế giới.

Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng về 
sản lượng, công nghệ sản xuất các sản 
phẩm gốm sứ xây dựng của Việt Nam cũng 
có những bước tiến nhanh chóng giúp nâng 
cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa 
sản phẩm. Theo Hiệp hội Gốm sứ xây dựng 
Việt Nam, tổng công suất thiết kế gạch ốp 
lát của Việt Nam hiện đạt 839 triệu m2/
năm, sứ vệ sinh 26 triệu sản phẩm/năm. 
Với công suất này, ngành sản xuất gốm 
sứ xây dựng Việt Nam đứng đầu ASEAN và 
đứng thứ 4 thế giới. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thị 
trường bất động sản trong nước trầm lắng, 
các dự án đầu tư công xây dựng kết cấu hạ 
tầng triển khai chậm… đã ảnh hưởng đến 
đầu ra cho chuỗi sản xuất cung ứng vật liệu 
xây dựng từ khâu khai thác khoáng sản làm 
nguyên liệu cho đến khâu sản xuất và cung 
ứng đến công trình. Ngoài ra, tình hình dịch 

bệnh, chiến tranh ở một số khu vực đã làm 
ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế 
giới. Nhiều quốc gia đã rơi vào khủng hoảng 
kinh tế, dẫn đến thị trường xuất khẩu của 
Việt Nam trong đó có vật liệu xây dựng bị 
ảnh hưởng nặng nề.

Theo số liệu của Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ 
Xây dựng, giai đoạn từ năm 2020 trở về 
trước, tiêu thụ ngành Gốm sứ xây dựng đạt 
khoảng 90 - 95% sản lượng sản xuất (trong 
đó tiêu thụ tại thị trường trong nước khoảng 
75%, xuất khẩu khoảng 12-13% và lượng tồn 
kho khoảng trên dưới 15%). Tuy nhiên, kể từ 
năm 2021 đến nay, sản lượng sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm lĩnh vực này có xu hướng 
giảm mạnh, sản lượng sản xuất chỉ huy 
động bình quân ở mức 50 - 60% so với công 
suất thiết kế. Tuy các doanh nghiệp đã chủ 
động giảm sản lượng sản xuất bằng cách 
dừng một số dây chuyền, nhưng lượng tồn 
kho nội địa vẫn ở mức cao (khoảng 18 - 20% 
so với sản lượng sản xuất). Trong năm 2023, 
đối với gạch ốp lát, sản lượng sản xuất đạt 
khoảng 386,5 triệu m2, giảm khoảng 15%, 
sản lượng tiêu thụ khoảng 291,5 triệu m2, 
giảm 25% so với năm 2022. Sản lượng sản 
xuất sứ vệ sinh đạt gần 12,5 triệu sản phẩm, 
giảm khoảng 25% so với năm 2022, sản 
lượng tiêu thụ khoảng 11 triệu sản phẩm. 
Lượng hàng tồn kho của 2 loại sản phẩm 
này tại các nhà máy hiện nay rất lớn.

Ngành gốm sứ mỹ nghệ - một trong những ngành nghề truyền thống của Việt Nam

Ngoài những đóng góp cho nhu cầu sử 
dụng đa dạng của cuộc sống, gốm sứ mỹ 
nghệ còn có giá trị văn hóa, lịch sử. Gốm mỹ 
nghệ đã góp phần khẳng định truyền thống 
và bản sắc dân tộc Việt Nam qua các sản 
phẩm, qua các hình tượng, hoa văn, kiểu 
dáng… Đối với phương diện xã hội, ngành 
gốm sứ sản xuất gốm sứ mỹ nghệ cũng đã 
tạo ra nhiều nhiều việc làm cho người lao 
động qua nhiều thời kỳ, giải quyết được 
nạn thất nghiệp ở nông thôn và góp phần to 
lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp và nông thôn, thu hẹp 
khoảng cách mức sức giữa nông thôn và 
thành thị.

Trong lĩnh vực xuất khẩu gốm mỹ nghệ 
đóng vai trò rất quan trọng: Đem lại nguồn 
ngoại tệ đáng kể nhờ tỷ lệ thực thu cao. Tuy 
kim ngạch xuất khẩu thấp hơn nhiều so với 
các ngành xuất khẩu khác nhưng tỷ lệ thực 
thu ngoại tệ từ xuất khẩu gốm mỹ nghệ lại 
không nhỏ do được sản xuất chủ yếu bằng 
nguôn liệu có sẵn trong nước, các nguyên 
liệu phụ nhập khẩu chiếm trong sản phẩm 
rất thấp từ 3 - 5% giá trị xuất khẩu. Ngoài 
ra, xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ còn có một 
giá trị lớn hơn là giao lưu văn hóa giữa các 
dân tộc, các khu vực, các quốc gia trên thế 
giới…
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Giai đoạn 2019 - 2023, kim ngạch xuất khẩu gốm sứ của Việt Nam tăng trưởng 
bình quân 3,5%/năm

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu gốm sứ của Việt Nam đã 
tăng liên tục trong giai đoạn 2019 - 2022, 
với tốc độ tăng trưởng bình quân quan đạt 
9,7%/năm, đưa mức kim ngạch từ hơn 539 
triệu USD trong năm 2019, lên mức 710,7 
triệu USD trong năm 2022. 

Năm 2023, do ảnh hưởng bởi xung đột quân 
sự giữa Nga và Ucraina, lạm phát tăng cao 
tại nhiều nước trên giới trong đó có những 
thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như 
Mỹ, EU, Nhật Bản…đã ảnh hưởng đến việc 

xuất khẩu hàng hóa nói chung và mặt hàng 
gốm sứ nói riêng. Theo đó, kim ngạch xuất 
khẩu gốm sứ trong năm 2023 giảm 13,0% 
so với năm 2022, đạt 618,5 triệu USD. Tính 
chung trong giai đoạn 2019 -2023, xuất 
khẩu sản phẩm gốm sứ của Việt Nam tăng 
trưởng bình quân 3,5%/năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế thế 
giới có nhiều khởi sắc nên xuất khẩu sản 
phẩm gốm sứ của Việt Nam tăng trưởng 
trở lại, đạt 317,0 triệu USD, tăng 9,5% so với 
cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu gốm sứ của Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 và 6 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, EU, Thái Lan...là 
những thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm 
sứ lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, giai 
đoạn 2019 - 2023, xuất khẩu mặt hàng này 
sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, 
Thái Lan, Philippin tăng; ngược lại, xuất 
khẩu sang EU giảm 1,2%/năm, Trung Quốc 
giảm 4,3%/năm…

Trong giai đoạn 2019 - 2023, Mỹ là thị 
trường xuất khẩu gốm sứ lớn nhất của Việt 
Nam. Trong giai đoạn 2019 - 2021, tỷ trọng 
xuất khẩu mặt hàng gốm sứ của Việt Nam 
sang Mỹ trong tổng kim ngạch xuất khẩu 

mặt hàng của cả nước liên tục tăng, sau 
đó giảm trong năm 2022 và 2023 do kinh 
tế nước này khó khăn, xuống mức 21,4% 
trong năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 
2024, xuất khẩu sản phẩm gốm sứ sang Mỹ 
tăng 55,7% so với cùng kỳ năm 2023, đưa 
tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường này tăng 
lên mức 25,5%. 

Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang thị 
trường Nhật Bản cũng có biến động, nhưng 
không lón, ở mức 13,4% trong năm 2019, 
tăng lên mức 15,1% trong năm 2023 và đạt 
14,1% trong nửa đầu năm 2024.
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Đáng chú ý, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu 
sản phẩm gốm sứ sang thị trường Đài Loan 
chỉ chậm lại trong năm 2021, còn hầu như 

tăng trưởng liên tục từ mức 7,7% trong năm 
2019, lên mức 11,1% trong năm 2023 và đạt 
11,5% trong nửa đầu năm 2024.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ của Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 
và 6 tháng đầu năm 2024 

(Đvt: % tính theo kim ngạch xuất khẩu)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Thị trường xuất khẩu sản phẩm gốm sứ của Việt Nam giai đoạn năm 2019 - 2023 
và 6 tháng đầu năm 2024

Thị trường

Năm 
2019 

(nghìn 
USD)

Năm 
2020 

(nghìn 
USD)

Năm 
2021 

(nghìn 
USD)

Năm 
2022 

(nghìn 
USD)

Năm 
2023 

(nghìn 
USD)

Tăng trưởng 
bình quân giai 

đoạn 2019 - 
2023 (%)

6 tháng 
đầu năm 

2024 
(nghìn 
USD)

So với 
6 tháng 

đầu năm 
2023 (%)

Tổng 539.114 581.031 674.658 710.734 618.508 3,5 317.044 9,5

Mỹ 99.335 116.238 155.241 156.159 132.369 7,4 80.925 55,7

Nhật Bản 72.238 79.453 85.587 104.159 93.529 6,7 44.840 -9,7

Đài Loan 41.296 51.171 57.726 68.167 68.894 13,6 36.415 17,9

EU 70.027 72.801 84.611 96.543 66.617 -1,2 33.507 1,2

Pháp 12.594 12.672 15.081 17.916 13.389 1,5 5.872 0,1

Đức 14.661 15.024 19.707 21.217 13.344 -2,3 5.965 -24,6

Hà Lan 16.211 16.794 16.221 20.079 13.167 -5,1 6.797 9,3

Italia 9.854 8.937 9.499 11.527 9.697 -0,4 5.019 7,5

Đan Mạch 3.808 4.730 6.057 5.987 4.087 1,8 2.769 22,4

Bỉ 3.337 3.234 4.953 5.429 3.571 1,7 1.222 -1,7

Tây Ban Nha 2.490 1.985 2.460 3.082 2.935 4,2 1.779 14,9
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Thị trường

Năm 
2019 

(nghìn 
USD)

Năm 
2020 

(nghìn 
USD)

Năm 
2021 

(nghìn 
USD)

Năm 
2022 

(nghìn 
USD)

Năm 
2023 

(nghìn 
USD)

Tăng trưởng 
bình quân giai 

đoạn 2019 - 
2023 (%)

6 tháng 
đầu năm 

2024 
(nghìn 
USD)

So với 
6 tháng 

đầu năm 
2023 (%)

Ba Lan 1.920 3.423 2.800 3.730 1.669 -3,4 1.058 16,0

Thụy Điển 1.671 2.565 3.812 2.452 1.428 -3,9 1.597 77,6

Thái Lan 34.387 28.040 31.083 33.291 39.566 3,6 17.843 -3,5

Philippin 22.975 19.770 26.186 35.573 34.247 10,5 13.823 -19,1

Hàn Quốc 32.070 36.427 42.025 42.474 32.393 0,3 14.210 -17,8

Anh 25.894 29.578 39.113 24.221 26.456 0,5 16.447 21,2

Trung Quốc 22.252 30.808 37.354 21.363 18.673 -4,3 6.801 -11,0

Australia 14.307 19.007 21.294 19.839 15.312 1,7 7.739 23,9

Malaysia 9.779 11.175 11.179 15.694 15.167 11,6 7.040 3,5

Lào 7.622 10.186 11.571 11.109 14.751 17,9 9.139 20,2

Campuchia 20.427 17.263 17.069 24.938 11.824 -12,8 4.929 -30,0

Ấn Độ 2.909 3.049 3.685 7.128 7.434 26,4 3.716 21,4

Indonesia 20.361 14.123 6.588 6.649 6.700 -24,3 4.564 29,7

Canada 4.785 4.245 6.723 6.226 4.349 -2,4 2.224 0,5

Thổ Nhĩ Kỳ 332 544 271 2.509 3.682 82,5 343 -81,3

Singapore 1.580 1.182 2.555 4.175 3.120 18,5 1.234 -25,4

Haiti 264 502 1.756 1.709 2.972 83,2 64 -86,6

Myanma 7.515 5.846 2.703 4.276 1.947 -28,7 685 -9,9

Nga 1.377 1.495 1.817 1.184 1.822 7,3 688 -37,1

New Zealand 1.393 1.863 3.518 3.442 1.465 1,3 507 48,9

UAE 1.229 1.131 1.491 1.199 1.113 -2,4 297 -59,2

Hồng Kông 1.186 1.092 1.915 1.687 1.094 -2,0 1.311 207,1

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Trong cơ cấu sản phẩm gốm sứ xuất khẩu 
của Việt Nam, gạch lát nền, ốp tường các 
loại là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất, 
tăng trưởng bình quân 12,5%/năm trong giai 
đoạn 2019 - 2023; đây cũng là chủng loại có 
sự gia tăng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn 
nhất, từ mức 27,8% trong năm 2019, lên mức 
38,8% trong năm 2023.

Ngược lại, xuất khẩu các loại gốm sứ mỹ 
nghệ như các loại tượng nhỏ và các loại 
sản phẩm gốm sứ trang trí khác, gốm sứ mỹ 
nghệ, bộ đồ ăn, đồ nhà bếp và đồ gia dụng 
bằng gốm giảm trong giai đoạn 2019 - 2023.
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Cơ cấu sản phẩm gốm sứ xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2019 - 2023 và 6 
tháng đầu năm 2024 

(Đvt: % tính theo kim ngạch xuất khẩu)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Sản phẩm gốm sứ xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2019 - 2023 và 6 tháng 
đầu năm 2024

Chủng loại

Năm 
2019 

(nghìn 
USD)

Năm 
2023 

(nghìn 
USD)

Tăng trưởng 
bình quân 
giai đoạn 

2019 - 2023 
(%)

6 tháng 
đầu năm 

2024 
(nghìn 
USD)

So với 6 
tháng đầu 
năm 2023 

(%)

Gạch lát nền, ốp tường các loại 149.762 239.746 12,5 116.320 2,7

Gốm sứ vệ sinh 156.411 162.137 0,9 86.151 16,3

Gốm sứ mỹ nghệ khác 99.122 88.825 -2,7 49.777 22,9

Các loại tượng nhỏ và các loại sản phẩm gốm sứ trang 
trí khác

66.500 51.583 -6,2 28.861 18,1

Đồ gốm sứ dùng trong phòng thí nghiệm 16.535 23.305 9,0 11.033 -9,3

Gạch chịu lửa và các sản phẩm gốm sứ xây dựng chịu lửa 
khác

9.419 12.492 7,3 4.879 -17,7

Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp và đồ gia dụng bằng sứ 6.387 11.122 14,9 4.903 15,7

Gốm sứ chịu lửa khác 5.519 9.247 13,8 3.184 -37,6

Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp và đồ gia dụng bằng gốm 5.594 3.074 -13,9 1.818 31,2

Ngói lợp, ống khói, chụp ống khói, lớp lót trong ống khói 3.966 2.719 -9,0 1.890 21,4

Gạch xây dựng, gạch khối lát nền các loại 7.488 1.652 -31,5 705 -27,0

Ông dẫn, máng dẫn, máng thoát nước và các phụ kiện để 
lắp ráp

610 653 535,5

Gạch, gạch khối, tấm lát làm từ bột silic hóa thạch 37 7 -

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Ngành gốm sứ Việt Nam được dự báo sẽ còn nhiều cơ hội để tăng trưởng

Trung bình hàng năm, ngành công nghiệp 
sản xuất gốm sứ đã đóng góp hơn 3 tỷ USD/
năm cho GDP của Việt Nam. Trong dài hạn, 
ngành gốm sứ Việt Nam được dự báo sẽ 
còn nhiều cơ hội để tăng trưởng, nhờ nhu 
cầu thị trường trong nước và quốc tế, cũng 
như sự đổi mới trong thiết kế và sản phẩm… 
Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương 
mại tự do (FTA) với các đối tác quốc tế, như 
EVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do giữa 
Việt Nam và Liên minh châu Âu) và CPTPP 
(Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương), UKVFTA (Hiệp 
định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương 
quốc Anh)… giúp giảm thuế xuất khẩu và 
mở rộng cơ hội thị trường; Ngoài ra, Chính 
phủ Việt Nam thường xuyên cung cấp các 
chính sách hỗ trợ xuất khẩu, bao gồm ưu 
đãi thuế, hỗ trợ tài chính và đào tạo, đặc 
biệt, các chương trình xúc tiến thương mại 
do chính phủ tổ chức giúp doanh nghiệp 
gốm sứ Việt Nam tiếp cận thị trường quốc 
tế, tham gia triển lãm quốc tế và xây dựng 
mối quan hệ với các đối tác quốc tế.

Cụ thể, triển vọng tăng trưởng ngành sản 
xuất gốm sứ theo từng lĩnh vực như sau:

Đối với lĩnh vực gốm sứ xây dựng: Sau một 
thời gian khá dài đầu tư mạnh mẽ, hiện nay 
tổng công suất các nhà máy gạch ốp lát là 
khoảng 850 triệu m2/năm, tương đương với 
mức quy hoạch đến năm 2024 trong Chiến 
lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam 
thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 
2050. Đến nay, sản xuất đã hoàn toàn đáp 
ứng nhu cầu về vật liệu ốp lát trong nước 
và đã xuất khẩu một lượng lớn. Tuy nhiên, 
thị trường gạch ốp lát Việt Nam cạnh tranh 
khá cao, nhất là trong phân khúc Ceramic. 
Bên cạnh các sản phẩm gạch ốp lát sản xuất 
trong nước, hàng năm, các doanh nghiệp 
trong nước vẫn nhập khẩu một lượng khá 
lớn sản phẩm từ các nước như Ấn Độ, Trung 
Quốc, Italia, Tây Ban Nha…Theo số liệu từ 
Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam, năm 
2023, tổng giá trị nhập khẩu gạch ốp lát của 
Việt Nam khoảng 101 triệu USD, trong đó 
nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 34,6 triệu USD 
và nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 50,6 triệu USD. 

Đối với các sản phẩm sứ vệ sinh, tổng giá trị 
nhập khẩu đạt 62,7 triệu USD, trong đó nhập 
khẩu từ Trung Quốc đạt 54,7 triệu USD.

Trong dài hạn, thị trường gạch ốp lát được 
đánh giá sẽ còn tăng trưởng, do nhu cầu 
xây dựng rất lớn tại Việt Nam, tỷ lệ đô thị 
hóa còn thấp. Để nâng cao khả năng cạnh 
tranh, các doanh nghiệp sản xuất trong 
nước có xu hướng tăng cường đầu tư máy 
móc thiết bị, đổi mới công nghệ sản xuất, 
hướng tới sản xuất đa dạng sản phẩm về 
kích thước, mẫu mã nhằm đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và 
hướng đến xuất khẩu. 

Đối với sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ, với 
quy trình sản xuất thủ công cùng tính mỹ 
thuật cao, các sản phẩm gốm sứ thường 
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Điều 
này giúp gốm sứ Việt Nam luôn được đánh 
giá cao trên thị trường quốc tế và mở ra cơ 
hội rất lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu 
sản phẩm gốm sứ Việt sang các thị trường 
trên toàn cầu, đặc biệt là Nhật Bản, Mỹ, 
EU… Trong khi đó, sau khi sụt giảm trong vài 
năm gần đây, nhu cầu nhập khẩu gốm sứ 
mỹ nghệ của các thị trường lớn đã có dấu 
hiệu phục hồi. Tuy nhiên, sản phẩm gốm 
sứ mỹ nghệ của Việt Nam vẫn phải chịu sự 
cạnh tranh gay gắt từ các thị trường khác 
như Ấn Độ, Mexico, Thái Lan…

Dự báo, xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ của 
Việt Nam sẽ tiếp tục tăng. Trong thời gian 
tới, ngoài các thị trường xuất khẩu truyền 
thống, doanh nghiệp cũng nên tập trung 
khai thác thị trường khác như Ấn Độ, Hàn 
Quốc, Trung Quốc, Mexico, Chilê…

Tuy nhiên, để đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu 
gốm sứ mỹ nghệ, ngoài các kênh bán hàng 
truyền thống, các doanh nghiệp cần đẩy 
mạnh hơn nữa việc quảng bá, bán hàng trên 
nền tảng trực tuyến. Bên cạnh đó, để nâng 
cao vị thế cho các sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ, 
các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gốm 
sứ cần quan tâm hơn đến thị hiếu của người 
tiêu dùng, bởi đây là yếu tố thường thay đổi 
theo thời gian. Đồng thời, đa dạng hóa sản 
phẩm, tăng cường hợp chuẩn quốc tế hướng 
đến thị trường trung và cao cấp.
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ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN VÀ 
MÔI TRƯỜNG - MỘT TRONG NHỮNG GIẢI PHÁP 
ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GỐM SỨ VIỆT NAM

Ngành gốm sứ là một trong những 
ngành sử dụng lượng nhiên liệu hóa 
thạch và năng lượng điện lớn. Quá 

trình đốt cháy nhiên liệu ở nhiệt độ cao 
sẽ phát sinh một lượng lớn khí thải gây ô 
nhiễm môi trường như SO2, CO, NOx, bụi… 
Ngoài ra, các khí độc hại còn có thể phát 
sinh trong quá trình biến đổi đất sét và các 
chất phụ gia khác. 

Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu 
rộng, sự phát triển của ngành gốm sứ nước 
ta chịu tác động của các xu thế tiêu dùng 
toàn cầu là tất yếu. Trong khi đó, sức ép bảo 
vệ môi trường, biến đổi khí hậu ngày càng 
tăng. Cam kết giảm phát thải tại Hội nghị 
COP26 dẫn đến yêu cầu các nhà sản xuất 
gốm sứ phải quan tâm đầu tư xử lý khí thải, 
giảm thiểu CO2. Việc thực hành ESG (môi 
trường - xã hội - quản trị) hay những cam 
kết về phát triển bền vững không còn là lựa 
chọn của doanh nghiệp mà đã trở thành 
bắt buộc khi EU đã áp dụng thuế phát thải 
carbon theo Cơ chế điều chỉnh biên giới 
carbon (CBAM).

Do đó, vấn đề giảm thiểu ô nhiễm, tái sử 
dụng chất thải, tiết kiệm năng lượng, đảm 
bảo chất lượng sản phẩm, phát triển bền 
vững và bảo vệ môi trường là vấn đề đặt ra 
đối với cả ngành gốm sứ xây dựng và gốm 

sứ mỹ nghệ.  Trong đó, việc chú trọng áp 
dụng các công nghệ thông minh (công 
nghệ trí tuệ nhân tạo AI, tự động hóa, thông 
minh hóa,...) vào nhà máy sản xuất; thay 
thế nguyên liệu giảm phát thải, nhằm tạo 
ra những sản phẩm chất lượng cao, thân 
thiện với môi trường, tiết kiệm nhân công, 
giảm chi phí sản xuất và đặc biệt là giảm 
phát thải carbon… là phù hợp với xu thế 
phát triển bền vững toàn cầu.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn và yêu cầu đối 
với các sản phẩm gốm sứ tiêu dùng ở các 
nước trên thế giới ngày càng tăng, chẳng 
hạn như lượng chì và cadimi hòa tan trong 
các sản phẩm gốm sứ. Đối với các sản 
phẩm gốm sứ, đặc biệt là bát đĩa, bộ đồ ăn 
gốm sứ, các chứng nhận liên quan đến sản 
xuất sạch hơn ngày càng được quan tâm. 

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn và yêu cầu đối 
với các sản phẩm gốm sứ tiêu dùng ở các 
nước trên thế giới ngày càng tăng, chẳng 
hạn như lượng chì và cadimi hòa tan trong 
các sản phẩm gốm sứ. Đối với các sản 
phẩm gốm sứ, đặc biệt là bát đĩa, bộ đồ ăn 
gốm sứ, các chứng nhận liên quan đến sản 
xuất sạch hơn ngày càng được quan tâm. 
Các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm 
gốm sứ tiếp xúc với thực phẩm nên chú ý 
đến các yêu cầu của nhiều quốc gia khác 
nhau. Điều quan trọng là phải chủ động 
xác minh sự tuân thủ trước khi đưa ra thị 
trường để đảm bảo tuân thủ các quy định 
và giảm thiểu rủi ro.

Các sản phẩm gốm sứ vẫn gây ra rủi ro về an 
toàn, chủ yếu bắt nguồn từ quá trình tráng 
men. Men thường chứa natri silicat và muối 
kim loại, và chất tạo màu cũng có thể bao 
gồm muối kim loại, dẫn đến khả năng rò rỉ 
kim loại nặng. Do đó, các quốc gia trên toàn 
thế giới đã thiết lập các yêu cầu đối với các 
sản phẩm gốm sứ như:
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Trung Quốc

Yêu cầu kiểm soát của Trung Quốc đối với sản phẩm gốm sứ dựa trên GB 4806.4-2016. 
Tiêu chuẩn này phân loại sản phẩm gốm sứ thành sáu loại, mỗi loại có các điều kiện và 
giới hạn rò rỉ chì và cadmium khác nhau dựa trên mục đích sử dụng của chúng:

•	 Dụng cụ nấu: Axit axetic 4%, 98°C, 120 phút;

•	 Sản phẩm an toàn với lò vi sóng: axit axetic 4%, 100°C, 15 phút; và

•	 Điều kiện nhiệt độ phòng khác: axit axetic 4%, 22°C, 24 giờ.

Thể loại 
gốm sứ

Sản phẩm 
phẳng (Độ 

sâu ≤ 25mm)

Bình đựng 
(Thể tích ≥ 

3L)

Sản phẩm 
rỗng lớn (1,1L 
≤ Thể tích < 

3L)

Sản phẩm 
rỗng nhỏ 

(Thể tích < 
1,1L)

Cốc
Đồ nấu 
nướng

Giá trị giới 
hạn

Chì: 0,8mg/
dm2, Cd: 

0,07mg/dm2

Chì: 
0,5mg/L, Cd: 

0,25mg/L

Chì: 
1,0mg/L, Cd: 

0,25mg/L

Chì: 
2,0mg/L, Cd: 

0,30mg/L

Chì: 
0,5mg/L, Cd: 

0,25mg/L

Chì: 
3,0mg/L, Cd: 

0,30mg/L

Điều kiện di 
cư

Axit axetic 
4%, 22°C, 24 

giờ

Axit axetic 
4%, 22°C, 24 

giờ

Axit axetic 
4%, 22°C, 24 

giờ

Axit axetic 
4%, 22°C, 24 

giờ

Axit axetic 
4%, 22°C, 24 

giờ

Axit axetic 
4%, 98°C, 120 

phút

Liên minh châu Âu

Tất cả các sản phẩm gốm sứ đưa ra thị trường EU phải tuân thủ Chỉ thị gốm sứ 84/500/
EEC của EU và chỉ thị sửa đổi 2005/31/EC.

Loại Chì Đĩa

Sản phẩm không thể chiết rót và 
sản phẩm có thể chiết rót có độ 
sâu bên trong (khoảng cách từ 
điểm thấp nhất đến mặt phẳng 
ngang cạnh trên) ≤ 25mm

0,8mg/dm2 0,07mg/dm2

Tất cả các sản phẩm có thể điền 
khác 0,4mg/L 0,3mg/L

Đồ nấu nướng, bao bì và hộp 
đựng có thể tích vượt quá 3L 1,5mg/L 0,1mg/L

Nếu dữ liệu mẫu thử riêng lẻ không vượt quá giới hạn được liệt kê, thì được coi là đáp ứng 
các yêu cầu tiêu chuẩn. Ngoài ra, nếu dữ liệu mẫu thử riêng lẻ vượt quá giới hạn được liệt 
kê nhưng không quá 50%, thì cần thêm ba mẫu song song. Trung bình của dữ liệu bốn 
mẫu thử không được vượt quá giới hạn và không có kết quả mẫu đơn nào vượt quá 50% 
giới hạn để được coi là tuân thủ các tiêu chuẩn.

Đức

Tất cả các sản phẩm gốm sứ và thủy tinh bày bán trên thị trường Đức phải tuân thủ tiêu 
chuẩn DIN 51032:2017
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Loại Chì Đĩa

Sản phẩm không thể chiết rót và 
sản phẩm có thể chiết rót có độ 
sâu bên trong (khoảng cách từ 
điểm thấp nhất đến mặt phẳng 
ngang cạnh trên) ≤ 25mm

0,8mg/dm2 0,07mg/dm2

Tất cả các sản phẩm có thể điền 
khác 0,4mg/L 0,3mg/L

Đồ nấu nướng, bao bì và hộp đựng 
có thể tích vượt quá 3L 1,5mg/L 0,1mg/L

Lưu ý: Đối với các khu vực được trang trí trong phạm vi 2cm tính từ mép cốc, cần phải 
thử nghiệm bổ sung để phát hiện chì và cadmium rò rỉ, với yêu cầu giới hạn là Pb: 2,0 
mg/mặt hàng và Cd: 0,20 mg/mặt hàng.

Pháp

Dự án kiểm soát gốm sứ của Pháp bao gồm thử nghiệm khả năng rò rỉ chì, cadmium, 
nhôm, coban và asen, với sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các loại nguyên tố so với các 
quốc gia khác.

Gốm sứ Yếu tố
Sản phẩm 

phẳng (mg/
dm2)

Sản phẩm có thể 
nạp (mg/L)

Đồ nấu nướng, 
hộp đựng có thể 
tích lớn hơn 3L 

(mg/L)*

Yêu cầu về Edge 
(mg/vật phẩm)

Chì (Pb) 0,8 4.0 1,5 2.0

Cadimi (Cd) 0,07 0,3 0,1 0,2

Nhôm (Al) 1mg/kg

Coban (Co) 0,02mg/kg

Asen (As) 0,002mg/kg

*Bao gồm cốc, bát và đĩa phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng.

Italia

Sản phẩm thủy tinh xuất khẩu sang Ý phải đáp ứng các yêu cầu của Nghị định Bộ trưởng 
ngày 21/03/1973. Cần phải thử nghiệm để xác nhận loại thủy tinh và mục đích sử dụng, 
bao gồm ba loại:

•	 Kính borosilicate cao cấp & kính soda lime: sử dụng ở nhiệt độ >80°C;

•	 Thủy tinh vôi soda: để sử dụng ở nhiệt độ ≤80°C; và

•	 Thủy tinh chứa chì: dùng trong thời gian ngắn, sử dụng nhiều lần.

Trong đó, cả ba loại sản phẩm thủy tinh (A, B, C) đều phải thử nghiệm về độ di chuyển 
tổng thể. Đối với loại C, thủy tinh chứa chì (thủy tinh pha lê), cũng phải thử nghiệm thêm 
về độ di chuyển chì cụ thể.

  NGÀNH GỐM SỨ VIỆT NAM
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Mục thử nghiệm Phương pháp thử nghiệm Giới hạn chuẩn

Di cư tổng thể EN 1186-3:2022 8mg/dm2; 50mg/kg (đối với thể tích 
từ 500mL đến 10L, có thể chiết rót 
nhưng không xác định được diện tích 
tiếp xúc, nắp, miếng đệm, nút chặn 
hoặc các thiết bị niêm phong tương 
tự.)

Di cư cụ thể (Pb) Nghị định ngày 21/03/1973 0,3 phần triệu

Mỹ

Yêu cầu kiểm soát đối với đồ gốm ở Hoa Kỳ là không thải chì và cadmium, tương ứng với 
FDA CPG Sec.545.450/7117.07 và FDA CPG Sec.545.400/7007.06.

Danh mục sản phẩm Yêu cầu đánh giá Yêu cầu giới hạn ( μg/mL)

Sản phẩm phẳng (Độ sâu bên trong 
≤ 25mm từ điểm thấp nhất đến mặt 
phẳng ngang cạnh trên)   

6 trung bình Chì: 3,0, Cd: 0,5

Sản phẩm đồ dùng bằng thủy tinh có 
thể tích ≤1,1L, không bao gồm cốc, ca 
và lon.

Bất kỳ 6 Chì: 2,0, Cd: 0,5

Cốc và ca Bất kỳ 6 Chì: 0,5, Cd: 0,5

Sản phẩm đồ dùng rỗng có thể tích 
≥1,1L, không bao gồm lon

Bất kỳ 6 Chì: 1,0, Cd: 0,25

Lon Bất kỳ 6 Chì: 0,5, Cd: 0,25

Canada

Vào tháng 2 năm 2021, Bộ Y tế Canada đã ban hành 'Hướng dẫn mới nhất cho Ngành sản 
phẩm gốm sứ và thủy tinh tráng men tiếp xúc với thực phẩm'. Hướng dẫn này tuân theo 
các ràng buộc của Đạo luật An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Canada (CCPSA) và Quy định về 
gốm sứ và thủy tinh tráng men (GCGR, SOR/2016-175).

Giới hạn di chuyển của Chì và Cadmium trong các loại sản phẩm gốm sứ tráng men và 
thủy tinh khác nhau:

Loại sản phẩm Giới hạn chì (mg/L) Giới hạn Cadmium (mg/L)

Đồ dùng trên bàn ăn 3,0 0,50

Đồ dùng nhỏ, không bao gồm cốc 
hoặc ca (<1,1L)

2,0 0,50

Đồ dùng rỗng lớn, không bao gồm 
bình đựng nước (≥1,1L)

1,0 0,25

Cốc hoặc ca 0,5 0,50

Bình đựng nước 0,5 0,25

Lưu ý:  Các bình đựng nước có hoa văn trang trí bên ngoài đặc biệt trong phạm vi 20 mm 
tính từ vành bình có yêu cầu giới hạn hàm lượng Pb: 4 mg/L và Cd: 0,4 mg/L.

  NGÀNH GỐM SỨ VIỆT NAM
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Với ý thức bảo vệ môi trường ngày càng 
cao của người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt 
tại các thị trường lớn, các sản phẩm gốm 
sứ được sản xuất theo công nghệ hiện đại 
không gây hại cho môi trường, không sử 
dụng vật liệu tạo màu sẽ được ưa chuộng 
trong thời gian tới. Người tiêu dùng khi mua 
sản phẩm thường đánh giá liên tưởng đến 
việc cạn kiệt nguyên liệu thô và ô nhiễm 
môi trường. Do vậy, các sản phẩm có chứng 
nhận về điều kiện làm việc, sản xuất sạch 
và bền vững hơn sẽ ngày càng trở thành 
điểm quan trọng trong bán hàng và tiếp thị 
các sản phẩm này.

Do đó, để đưa được sản phẩm của Việt Nam 
vươn xa hơn thị trường quốc tế, các doanh 
nghiệp Việt Nam  cần phải  lựa chọn hướng 
đi,  đổi mới công nghệ, nhằm tăng cường 
năng lực cạnh tranh, tạo ra những sản phẩm 
chất lượng, độc đáo,  đáp ứng được  nhu 
cầu và thị hiếu ngày càng cao của người 
tiêu dùng, cũng như  những yêu cầu, quy 
định  khắt khe từ phía các quốc gia nhập 
khẩu. Có như vậy, ngành gốm sứ Việt Nam 
mới thực sự bắt nhịp được xu thế toàn cầu.

Để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gốm sứ, 
thời gian tới, Việt Nam cần chú trọng vào 
một số giải pháp sau:

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm: Cải tiến 
công nghệ sản xuất, đảm bảo chất lượng và 
độ bền của sản phẩm, đồng thời đáp ứng các 
tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và môi trường.

+ Đa dạng hóa mẫu mã và sản phẩm: Tạo 
ra nhiều mẫu mã và kiểu dáng phong phú 
để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của các thị 
trường khác nhau.

+ Tăng cường quảng bá và xây dựng thương 
hiệu: Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, 
tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế, và 
xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản 
phẩm gốm sứ Việt Nam.

+ Phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo và 
nâng cao tay nghề cho người lao động trong 
ngành gốm sứ, đồng thời khuyến khích sự 
sáng tạo và đổi mới.

+ Tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu: 
Nghiên cứu và mở rộng thị trường mới, đặc 
biệt là các thị trường tiềm năng có nhu cầu 
cao về sản phẩm gốm sứ.

+ Tăng cường hợp tác quốc tế: Xây dựng 
quan hệ đối tác với các doanh nghiệp và tổ 
chức quốc tế, đồng thời tham gia vào các 
hiệp định thương mại tự do để tận dụng các 
ưu đãi về thuế quan.

+ Chú trọng yếu tố văn hóa và bản sắc: Kết 
hợp yếu tố văn hóa và bản sắc dân tộc vào 
sản phẩm để tạo ra giá trị đặc biệt và sự 
khác biệt trên thị trường quốc tế.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
và thương mại điện tử: Tận dụng các kênh 
bán hàng trực tuyến và công nghệ số để 
tiếp cận thị trường và khách hàng quốc tế 
một cách hiệu quả hơn.

  NGÀNH GỐM SỨ VIỆT NAM
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THỊ TRƯỜNG GỐM SỨ TOÀN CẦU 
tăng trưởng tích cực trong giai đoạn 
năm 2019 - 2023

Ngành gốm sứ toàn cầu đang trải qua 
sự chuyển mình mạnh mẽ với sự tập 
trung vào tính bền vững, công nghệ 

đổi mới và thị trường mới nổi. Nhu cầu ngày 
càng tăng từ các ứng dụng khác nhau trong 
ngành xây dựng và thi công sẽ thúc đẩy sự 
tăng trưởng của thị trường gốm sứ.

Bên cạnh đó, những lo ngại ngày càng 
tăng về môi trường đã thúc đẩy sự chuyển 
hướng sang các vật liệu thân thiện với môi 
trường và bền vững, trong đó gốm sứ được 
ưa chuộng nhờ vào khả năng tái chế và tính 
không độc hại. Gốm sứ có khả năng tái chế 
cao và có thể được tái chế nhiều lần mà 
không làm giảm chất lượng hoặc các đặc 
tính vốn có. Điều này giúp giảm thiểu chất 
thải và giảm áp lực lên tài nguyên thiên 
nhiên, khiến gốm sứ trở thành lựa chọn hấp 
dẫn cho người tiêu dùng.

Hơn nữa, nhiều loại gốm sứ được làm từ 
các vật liệu tự nhiên như đất sét, silica và 
các khoáng chất khác, không chứa hóa 
chất độc hại và không thải ra các chất gây 
ô nhiễm môi trường. Khía cạnh này đặc biệt 
quan trọng trong các ứng dụng liên quan 
đến tiếp xúc với thực phẩm hoặc con người, 
chẳng hạn như đồ dùng nhà bếp và đồ dùng 
trên bàn ăn. Các đặc tính thân thiện với môi 
trường của gốm sứ đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao về sự bền vững và các quy định 
môi trường nghiêm ngặt, qua đó thúc đẩy 
nhu cầu gốm sứ trong nhiều ngành công 
nghiệp và ứng dụng khác nhau.

Hiện ngành gốm sứ toàn cầu đang phát 
triển mạnh mẽ dưới bốn phân khúc chính 
gồm: xây dựng, trang trí, công nghiệp và 
y tế. Với ứng dụng đa dạng trong nền kinh 
tế, gốm sứ là một trong những ngành có 
trao đổi thương mại lớn trên thế giới. Trong 
giai đoạn 2019 - 2023, thị trường gốm sứ 
toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng tích 
cực, mặc dù phải đối mặt với tác động của 
đại dịch Covid-19 và biến động giá nguyên 
liệu. Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại 
Quốc tế (ITC), thương mại gốm sứ toàn cầu 
(mã HS 69) tăng trưởng bình quân 3,3%/
năm trong giai đoạn 2019 - 2023. Cụ thể, 
xuất nhập khẩu gốm sứ toàn cầu tăng từ 
60,1 tỷ USD trong năm 2019 lên mức kỷ 
lục 76,1 tỷ USD vào năm 2022. Sự gia tăng 
này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu về 
sản phẩm gốm sứ chất lượng cao và thiết 
kế tinh xảo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, 
quy mô thị trường đã có dấu hiệu chững lại 
và giảm 12,3%, xuống còn 66,7 tỷ USD vào 
năm 2023 do tác động kinh tế toàn cầu suy 
giảm, lạm phát và lãi suất tại các nền kinh tế 
lớn tăng cao, dẫn đến người tiêu dùng thắt 
chặt chi tiêu. Thương mại gốm sứ toàn cầu 
được cho là sẽ chỉ chững lại trong ngắn hạn 
và dự kiến sẽ tăng trở lại trong thời gian tới 
theo sự phục hồi của nền kinh tế thế giới.

Theo fortunebusinessinsights, quy mô 
thị trường gốm sứ toàn cầu được định giá 
ở mức 148,76 tỷ USD vào năm 2023 và dự 
kiến ​​sẽ tăng từ 160,67 tỷ USD vào năm 2024 
lên 295,26 tỷ USD vào năm 2032 với tốc độ 
tăng trưởng kép CAGR là 7,9% trong giai 
đoạn dự báo (2024-2032). 
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Thương mại gốm sứ (HS 69) trên toàn cầu giai đoạn năm 2019 - 2023 (ĐVT: Tỷ USD)

Nguồn: ITC

Về chủng loại, gạch lát đường, lát nền, ốp 
tường (HS 6907) là sản phẩm được giao 
dịch lớn nhất trong giai đoạn 2019 - 2023, 
đạt bình quân gần 20 tỷ USD/năm, tăng 
trưởng trung bình 3,5%/năm và chiếm 
khoảng 30% thương mại gốm sứ toàn cầu. 

Chủng loại được xuất khẩu nhiều thứ hai 
là bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn 
tắm, chậu vệ sinh (HS 6910) với kim ngạch 
đạt bình quân 12,4 tỷ USD/năm trong giai 
đoạn 2019 - 2023, tăng trưởng 1,8%/năm 
và chiếm 18,7% tỷ trọng. Tiếp theo là bộ đồ 

ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ sứ vệ 
sinh khác, bằng sứ (HS 6911) và đồ gốm sứ 
dùng trong phòng thí nghiệm (HS 6909), 
chiếm khoảng 13,6% và 10,6% thương mại 
toàn cầu trong giai đoạn 2019 - 2023. Tổng 
cộng 4 chủng loại kể trên chiếm khoảng 
73% thương mại gốm sứ toàn cầu. 

Trong khi đó, chủng loại tăng trưởng mạnh 
nhất là gạch xây dựng, gạch lát nền, ngói 
lót hoặc ngói đệm (HS 6904), với mức tăng 
bình quân 18,9%/năm.

Cơ cấu chủng loại gốm sứ xuất khẩu toàn cầu năm 2019 (vòng trong)  
và năm 2023 (vòng ngoài) 

% theo kim ngạch

Nguồn: ITC
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Về thị trường xuất khẩu: Trung Quốc là 
quốc gia xuất khẩu gốm sứ lớn nhất thế 
giới, đóng vai trò then chốt trong ngành 
công nghiệp gốm sứ toàn cầu nhờ vào quy 
mô sản xuất lớn, chi phí cạnh tranh và sự 
đổi mới công nghệ. Trong giai đoạn năm 
2019 - 2023, kim ngạch xuất khẩu gốm sứ 
của Trung Quốc đạt bình quân khoảng 28 
tỷ USD/năm, tăng 4,4%/năm và chiếm tới 
hơn 40% trong tổng giá trị xuất khẩu gốm 
sứ toàn cầu. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu 
tăng từ 25,1 tỷ USD của năm 2019 lên hơn 
32,47 tỷ USD vào năm 2022, sau đó giảm 
xuống còn 26,5 tỷ USD năm 2023. Các sản 
phẩm xuất khẩu của Trung Quốc khá đa 
dạng từ gạch, gạch ốp lát, gốm sứ trang trí 
đến các sản phẩm công nghiệp. Ngành gốm 
sứ Trung Quốc đang nỗ lực hướng đến sản 
xuất bền vững và cải tiến liên tục để duy 
trì và mở rộng thị phần trên toàn cầu. Tuy 
nhiên, nước này cũng đang phải đối mặt 
với một số thách thức từ chính sách thương 
mại quốc tế, bao gồm thuế chống bán phá 
giá và các biện pháp bảo hộ thương mại từ 
các quốc gia nhập khẩu.

Tiếp đến là các quốc gia thuộc Liên minh 
châu Âu (EU) như Italia, Tây Ban Nha, Đức, 
với tỷ trọng chiếm bình quân 9%, 7% và 
6,3% trong tổng xuất khẩu gốm sứ toàn cầu 
giai đoạn 2019 - 2023. Trong đó, xuất khẩu 
của Italia và Đức tăng trưởng bình quân 
1,3% trong giai đoạn kể trên, riêng Đức tăng 

5,3%. Các sản phẩm gốm sứ xuất khẩu từ 
EU thường nổi bật với chất lượng cao, thiết 
kế tinh xảo và tính năng tiên tiến, đặc biệt 
trong các lĩnh vực gốm sứ trang trí và thiết 
kế.

Đáng chú ý, Ấn Độ đang nổi lên trở thành 
nước xuất khẩu gốm sứ có tốc độ tăng 
trưởng nhanh, lên tới 15,2% trong giai đoạn 
2019 - 2023, chiếm 3,5% thị phần toàn cầu.

Xuất khẩu gốm sứ của một số nước khác 
cũng tăng trong đoạn năm 2019 - 2023 như 
Mỹ tăng 3,5%, Ba Lan tăng 7,8%, Mexico 
tăng 4,7%, Thổ Nhĩ Kỳ tăng 6,8%...

Việt Nam cũng là một trong những quốc 
gia có mức tăng trưởng xuất khẩu gốm sứ 
cao trong giai đoạn 2019 - 2023, với mức 
tăng bình quân 8,9% và chiếm khoảng 1% 
thương mại gốm sứ toàn cầu. Kim ngạch 
xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đã 
tăng liên tục trong 5 năm qua, từ 528 triệu 
USD của năm 2019 lên 742 triệu USD năm 
2023 và vươn lên vị trí thứ 15 về xuất khẩu 
gốm sứ toàn cầu.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch 
xuất khẩu của một số thị trường hàng đầu 
giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 
Trung Quốc đạt 9,65 tỷ USD, giảm 9,5%; Tây 
Ban Nha đạt 2 tỷ USD, giảm 4,1%; Italia đạt 
1,96 tỷ USD, giảm 24%...

Cơ cấu thị trường xuất khẩu chính mặt hàng gốm sứ trên toàn cầu 
giai đoạn năm 2019 - 2023 

(ĐVT: triệu USD)

STT Thị trường Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Năm 
2023

Tăng trưởng bình 
quân giai đoạn 
2019 - 2023 (%)

Tổng 60.054 58.761 72.515 76.123 66.733 3,3

1 Trung Quốc 25.120 25.113 30.695 32.475 26.502 4,4

2 Italia 5.312 5.277 6.453 6.613 5.818 1,3

3 Tây Ban Nha 3.778 3.938 5.151 5.576 4.757 5,3

4 Đức 4.131 3.689 4.492 4.420 4.285 1,3

5 Ấn Độ 1.819 1.999 2.315 2.444 3.055 15,2

6 Mỹ 2.104 1.805 2.292 2.489 2.330 3,5

7 Ba Lan 1.022 1.046 1.316 1.761 1.769 7,8
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STT Thị trường Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Năm 
2023

Tăng trưởng bình 
quân giai đoạn 
2019 - 2023 (%)

8 Nhật Bản 1.615 1.473 1.832 1.813 1.674 -0,1

9 Mexico 1.284 1.182 1.493 1.574 1.601 4,7

10 Thổ Nhĩ Kỳ 1.167 1.248 1.616 1.859 1.384 6,8

11 Bỉ 881 832 1.092 1.174 1.016 2,8

12 Hà Lan 706 768 1.034 1.073 987 7,2

13 Bồ Đào Nha 792 755 962 1.015 960 1,5

14 Pháp 763 709 833 917 915 2,3

15 Việt Nam 528 565 663 704 742 8,9

16 Thái Lan 884 636 797 805 734 -0,6

17 CH Séc 627 594 731 755 700 2,0

18 Anh 591 497 560 558 577 -2,0

19 Braxin 460 415 602 642 520 0,3

20 Áo 434 382 388 438 449 0,9

21 Hunggary 431 458 521 461 444 -1,4

22 Hàn Quốc 376 367 473 452 409 1,5

23 Ai Cập 323 290 401 350 298 0,6

24 Indonesia 295 275 374 338 273 -2,8

25 Đan Mạch 251 256 306 277 265 1,3

Nguồn: ITC

Về thị trường nhập khẩu: Các quốc gia 
nhập khẩu gốm sứ hàng đầu thế giới gồm: 
Mỹ, một số quốc gia trong EU, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Australia, Canada, các quốc gia 
Trung Đông và Ấn Độ. Những quốc gia này 
đóng vai trò quan trọng trên thị trường gốm 
sứ toàn cầu nhờ vào nhu cầu các sản phẩm 
gốm sứ cho xây dựng, trang trí và công 
nghiệp ở mức cao.

Trong đó, Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn 
nhất trong giai đoạn năm 2019 - 2023, 
chiếm bình quân khoảng gần 12% tổng kim 
ngạch nhập khẩu gốm sứ toàn cầu. Nước 
này chi bình quân 7,9 tỷ USD/năm để nhập 
khẩu gốm sứ trong giai đoạn kể trên, tương 
ứng tăng trưởng trung bình 3,6%/năm. 
Theo thống kê thì năm 2022 là năm mà thị 
trường Mỹ nhập khẩu gốm sứ nhiều nhất, 
đạt 9,64 tỷ USD.

Tiếp đến là các thị trường Đức, Pháp, Anh, 
với thị phần chiếm từ 3 - 5,2% tổng nhập 
khẩu gốm sứ toàn cầu. 

Đáng chú ý, Việt Nam bất ngờ vươn lên 
đứng thứ 6 về nhập khẩu gốm sứ toàn cầu 
vào năm 2023, với kim ngạch đạt 1,88 tỷ 
USD, tăng vọt 4 lần so với 468 triệu USD của 
năm 2022. Với kết quả này, Việt Nam chiếm 
đến 2,8% tổng nhập khẩu gốm sứ toàn cầu 
vào năm 2023, trong khi trước đó chỉ chiếm 
0,6 - 0,8%. 

5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập 
khẩu của Mỹ tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 
ngoái lên 3,2 tỷ USD. Tuy nhiên, các thị 
trường khác như Đức, Pháp, Anh… lại giảm 
lần lượt là 11%, 9,1% và 6,1%. Nhìn chung kim 
ngạch nhập khẩu ghi nhận sự sụt giảm ở 
nhiều thị trường.
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Cơ cấu thị trường nhập khẩu chính mặt hàng gốm sứ trên toàn cầu 

giai đoạn năm 2019 - 2023 (% theo trị giá)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của ITC

Một số thị trường nhập khẩu gốm sứ hàng đầu thế giới giai đoạn năm 2019 - 2023

(ĐVT: triệu USD)

STT Thị trường Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Tăng trưởng 
bình quân giai 

đoạn 2019 - 
2023 (%)

1 Tổng 60.054 58.761 72.515 76.123 66.733 3,3

2 Mỹ 6.987 6.328 8.354 9.637 7.959 3,6

3 Đức 3.226 3.110 3.925 3.826 3.253 0,0

4 Pháp 2.159 2.089 2.572 2.688 2.520 2,9

5 Anh 1.931 1.639 2.232 2.598 2.010 4,1

6 Việt Nam 451 399 442 468 1.880 61,4

7 Hàn Quốc 1.637 1.513 1.818 1.907 1.613 -0,5

8 Trung Quốc 1.279 1.346 1.900 1.616 1.415 4,6

9 Italia 1.058 853 1.174 1.402 1.318 6,1

10 Canada 1.047 980 1.268 1.370 1.193 2,8

11 Nhật Bản 1.220 1.126 1.306 1.272 1.158 -1,1

12 Bỉ 963 938 1.217 1.306 1.122 3,6

13 Mexico 889 684 977 1.120 1.066 5,5

14 Ba Lan 648 891 1.208 1.295 1.029 6,8

15 Nga 933 932 1.155 924 1.012 1,8
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16 Ả Rập Xê út 926 1.079 938 969 951 2,1

17 Ấn Độ 616 505 683 901 942 11,2

18 Hà Lan 947 1.029 1.341 1.186 933 1,4

19 UAE 552 486 588 655 920 13,7

20 Philippin 796 652 1.015 1.001 884 6,7

21 Thái Lan 680 639 781 769 760 1,6

22 Australia 745 726 869 908 753 -1,0

23 Tây Ban Nha 647 581 808 877 738 2,9

24 Đài Loan 622 669 725 791 709 2,0

25 Indonesia 525 491 698 898 701 4,9

Nguồn: ITC
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SẢN XUẤT GỐM SỨ CỦA MỸ SUY GIẢM
LÀ CƠ HỘI CHO CÁC THỊ TRƯỜNG CUNG CẤP, 
TRONG ĐÓ CÓ VIỆT NAM

Ngành sản xuất gốm sứ sản xuất nhiều 
sản phẩm khác nhau, bao gồm gốm 
sứ tiên tiến và kỹ thuật, đồ dùng ống 

nước, đồ dùng nhà bếp, sản phẩm gốm và 
áo giáp nhẹ. Ngành công nghiệp gốm sứ 
của Mỹ trong những năm vừa qua gặp khó 
khăn do nhu cầu từ thị trường xây dựng và 
tiêu dùng giảm. Sự biến động về lãi suất và 
lãi suất thế chấp, cũng như những thay đổi 
về niềm tin của người tiêu dùng và doanh 
nghiệp trong giai đoạn này đã có tác động 
lớn đến ngành. Theo nguồn ibisworld.com, 
quy mô thị trường của ngành sản xuất gốm 
sứ Mỹ, đo bằng doanh thu đạt 3 tỷ USD vào 
năm 2023, giảm 10,5% so với năm 2022. 
Quy mô thị trường của ngành sản xuất gốm 
sứ tại Mỹ đã tăng trưởng trung bình 0,2% 
mỗi năm trong giai đoạn năm 2018 - 2023. 

Theo Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ 
Liên bang Mỹ, chỉ số sản xuất công nghiệp 
ngành hàng đồ gốm, đồ sứ và đồ dùng ống 
nước (NAICS 32711) của Mỹ giai đoạn 2019 
- 2023 có sự biến động mạnh. Sau khi đạt 
mức 109 điểm vào năm 2019, ngành sản 
xuất gốm sứ của Mỹ giảm mạnh xuống 
mức 92,4 điểm do tác động của đại dịch 
Covid-19, phục hồi trong năm 2021 và đạt 
mức cao nhất vào năm 2022 là 127,2 điểm. 
Ngành sản xuất, bao gồm cả ngành công 
nghiệp gốm sứ, tiếp tục bị ảnh hưởng bởi 
tình hình kinh tế trong nước và toàn cầu, 
nên có xu hướng chậm lại trong năm 2023. 
Năm 2023, ngành sản xuất gốm sứ của Mỹ 
ghi nhận mức giảm đáng kể so với năm 
2022. Tình hình kinh tế Mỹ đã dần được cải 
thiện trong những tháng đầu năm 2024, tuy 
nhiên ngành sản xuất gốm sứ vẫn chưa có 
dấu hiệu phục hồi, 6 tháng đầu năm 2024, 
chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành sản 
xuất gốm sứ Mỹ đạt 100,9 điểm, giảm so với 
mức 111,2 điểm trong cùng kỳ năm 2023.

Chỉ số sản xuất công nghiệp đồ gốm, sứ 
và đồ dùng ống nước (NAICS 32711)  

của Mỹ giai đoạn 2019 - 2023 và 6 tháng 
năm 2024

Chỉ số 2017=100 - ĐVT (Điểm)

Năm

Chỉ số sản xuất công nghiệp

Đồ gốm, đồ sứ và đồ dùng 
ống nước (NAICS 32711)

Năm 2019 109,0 

Năm 2020  92,4 

Năm 2021  109,6 

Năm 2022  127,2 

Năm 2023  109,3 

6 tháng năm 2024  100,9

Nguồn: Hội đồng Thống đốc của Cục Dự 
trữ Liên bang Mỹ

(*) Ghi chú: Dữ liệu hàng tháng, không 
được điều chỉnh theo mùa

Bên cạnh đó, nhập khẩu ở mức cao cũng là 
yếu tố có tác động đến hoạt động sản xuất 
của ngành gốm sứ Mỹ trong thời gian qua.

Dung lượng thị trường nhập khẩu sản phẩm 
gốm sứ của Mỹ trong giai đoạn 2019 - 2024 
và thị phần của Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương 
mại Quốc tế Mỹ, giai đoạn năm 2019 - 2023, 
tốc độ nhập khẩu sản phẩm gốm sứ (mã 
HS 69) của Mỹ tăng trưởng bình quân 4,4%/
năm, từ 6,3 tỷ USD năm 2019 tăng lên 7,2 
tỷ USD năm 2023. Trong 5 tháng đầu năm 
2024, nhập khẩu gốm sứ của Mỹ đạt 2,9 tỷ 
USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023. 
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Nhập khẩu gốm sứ (mã HS 69) của Mỹ trong giai đoạn năm 2019 - 2023  
và 5 tháng đầu năm 2023 - 2024

(ĐVT: Tỷ USD)

Nguồn: Uỷ ban Thương mại Quốc tế Mỹ

Trung Quốc và Mexico là 2 thị trường cung 
cấp gốm sứ chính cho Mỹ. Trong giai đoạn 
2019 - 2023, Mỹ giảm nhập khẩu gốm sứ từ 
Trung Quốc với mức giảm bình quân 1,2%/
năm và tăng nhập khẩu từ Mexico với tốc 
độ tăng trưởng bình quân là 6,6%. Ngoài 2 
thị trường cung cấp chính, Mỹ tăng mạnh 
nhập khẩu gốm sứ từ các thị trường như 
Tây Ban Nha, Đức, Ấn Độ, Thái Lan, Thổ Nhĩ 
Kỳ và Việt Nam…

Mặc dù tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng gốm 

sứ của Mỹ từ Việt Nam ở mức thấp, nhưng 
tốc độ tăng trưởng nhập khẩu bình quân 
khá cao, tăng 11,1%/năm. Theo số liệu thống 
kê mới nhất, trong 5 tháng đầu năm 2024, 
nhập khẩu gốm sứ của Mỹ từ Việt Nam đạt 
80 triệu USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ 
năm 2023.  Mặc dù thị phần gốm sứ của 
Việt Nam gia tăng tại thị trường Mỹ nhưng 
vẫn còn rất thấp, chỉ chiếm 2,7% tổng trị giá 
nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2024. Do 
đó, sản phẩm gốm sứ Việt Nam vẫn còn cơ 
hội để mở rộng thị phần tại thị trường này.

Một số nguồn cung gốm sứ (mã HS 69) cho Mỹ trong giai đoạn 2019 - 2023 

và 5 tháng đầu năm 2023 - 2024

(ĐVT: Triệu USD)

Thị trường
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng/giảm BQ 
giai đoạn 2019 

- 2023 (%)

5 tháng 
2024

So với cùng 
kỳ năm 2023 

(%)

Tổng 6.348 5.747 7.329 8.269 7.181 4,4 2.925 4,4

Trung Quốc 2.461 1.870 2.520 2.827 2.046 -1,2 810 11,4

Mexico 1.049 989 1.180 1.239 1.336 6,6 536 -2,6

Italia 617 598 746 831 704 4,4 287 5,3

Tây Ban Nha 375 423 541 625 546 10,9 225 10,5
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Thị trường
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng/giảm BQ 
giai đoạn 2019 

- 2023 (%)

5 tháng 
2024

So với cùng 
kỳ năm 2023 

(%)

Đức 177 178 253 382 423 26,1 161 -14,5

Nhật Bản 407 361 403 449 421 1,4 182 8,6

Ấn Độ 110 170 193 232 262 25,4 119 23,4

Thái Lan 109 130 187 220 181 15,9 79 3,7

Thổ Nhĩ Kỳ 125 170 195 231 162 9,8 50 -17,9

Braxin 151 148 183 181 147 0,4 53 -3,9

Việt Nam 104 114 162 185 145 11,1 80 30,7

Bồ Đào Nha 84 78 106 109 99 5,5 38 -13,5

Anh 82 61 71 86 93 5,0 42 18,5

Ba Lan 52 37 61 71 77 15,1 37 24,2

Pháp 52 44 55 67 71 9,5 26 2,1

Indonesia 75 49 67 94 54 -0,2 24 -4,7

Hàn Quốc 29 39 52 50 46 13,5 19 -9,9

Canada 39 28 36 48 43 5,6 18 -4,6

Malaysia 17 35 40 54 41 32,7 20 6,0

Áo 19 22 18 19 30 16,2 14 13,2

Côlombia 18 16 14 17 25 11,2 15 75,7

Hồng Kông 5 7 4 13 22 76,9 3 -72,4

Marôc 4 7 13 18 21 50,4 10 17,7

Pêru 21 18 15 18 20 -0,4 6 -42,0

Hà Lan 12 20 32 20 16 18,6 7 4,9

Hunggary 14 12 18 14 14 2,6 6 -19,4

Cộng Hòa Séc 10 9 16 18 14 15,2 8 33,7

Philipine 7 5 11 15 12 24,1 6 34,6

Đài Loan 9 8 10 9 11 8,4 4 40,4

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ
Thị phần gốm sứ (mã HS 69) của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu Mỹ 

trong giai đoạn 2019 - 2023 và 5 tháng đầu năm 2023 - 2024

(ĐVT: % theo trị giá)

Thị trường Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
5 tháng 

2024
5 tháng 

2023

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Trung Quốc 38,8 32,5 34,4 34,2 28,5 27,7 26,0

Mexico 16,5 17,2 16,1 15,0 18,6 18,3 19,6

Italia 9,7 10,4 10,2 10,1 9,8 9,8 9,7
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Thị trường Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
5 tháng 

2024
5 tháng 

2023

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tây Ban Nha 5,9 7,4 7,4 7,6 7,6 7,7 7,3

Đức 2,8 3,1 3,5 4,6 5,9 5,5 6,7

Nhật Bản 6,4 6,3 5,5 5,4 5,9 6,2 6,0

ấn Độ 1,7 3,0 2,6 2,8 3,6 4,1 3,4

Thái Lan 1,7 2,3 2,6 2,7 2,5 2,7 2,7

Thổ Nhĩ Kỳ 2,0 3,0 2,7 2,8 2,3 1,7 2,2

Braxin 2,4 2,6 2,5 2,2 2,0 1,8 2,0

Việt Nam 1,6 2,0 2,2 2,2 2,0 2,7 2,2

Bồ Đào Nha 1,3 1,4 1,5 1,3 1,4 1,3 1,6

Anh 1,3 1,1 1,0 1,0 1,3 1,4 1,3

Ba Lan 0,8 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,1

Pháp 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 0,9 0,9

Indonesia 1,2 0,9 0,9 1,1 0,7 0,8 0,9

Hàn Quốc 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8

Canada 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7

Malaysia 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7

Áo 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ

Kinh tế Mỹ đang có tín hiệu phục hồi tích 
cực với mức tăng trưởng GDP đạt 2,8% 
trong quý II/2024, vượt qua dự báo của các 
nhà kinh tế và cho thấy sự phục hồi mạnh 
mẽ sau khi tăng 1,4% trong quý I/2024. 
Các yếu tố chính đóng góp vào sự tăng 
trưởng này bao gồm sự gia tăng trong chi 
tiêu tiêu dùng, đầu tư kinh doanh và xuất 
khẩu. Trong đó, chi tiêu tiêu dùng, đặc biệt 
chi tiêu cho hàng hóa lâu bền tăng mạnh 
nhờ mức lương tăng và tỉ lệ thất nghiệp 
thấp. Theo đó, nhu cầu đối với hàng hóa lâu 
bền như mặt hàng gốm sứ của Mỹ nhiều 
khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan 
trong thời gian tới là yếu tố hỗ trợ nhập 
khẩu nhóm hàng này. Trong giai đoạn năm 
2018 - 2023, mặc dù kinh tế Mỹ đối mặt 
với các áp lực về lạm phát, lãi suất cao, thị 
trường việc làm khó khăn, khiến nhu cầu 
đối với mặt hàng này giảm, nhưng nhu cầu 
nhập khẩu vẫn tăng trưởng. Trong khi đó, 
tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng gốm sứ của 

Mỹ từ Việt Nam vẫn còn thấp. Đáng chú ý, 
người tiêu dùng Mỹ đang dần chuyển từ 
gốm sứ trang trí của Trung Quốc sang các 
nguồn cung khác, trong đó có Việt Nam. Tại 
thị trường Mỹ, Việt Nam là một trong các thị 
trường cung cấp lớn, bên cạnh Trung Quốc, 
Bồ Đào Nha, Mexico, Italia và Thái Lan.

Hiện Việt Nam là nguồn 
cung gốm sứ lớn thứ 
11 cho Mỹ, mặc dù 
chiếm tỷ trọng 
không cao trong 
tổng trị giá nhập 
khẩu gốm sứ của 
Mỹ, nhưng tốc 
độ tăng trưởng 
rất mạnh trong 5 
năm qua cho thấy 
gốm sứ của Việt Nam 
đã được người tiêu 
dùng Mỹ quan tâm. 
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Ngành công nghiệp gốm sứ EU dẫn đầu 
thế giới trong việc sản xuất các sản 
phẩm gốm sứ chất lượng cao, thiết kế 

độc đáo, có giá trị gia tăng cao do các công ty 
linh hoạt và sáng tạo sản xuất, mặc dù phần 
lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngành 
công nghiệp gốm sứ có giá trị sản xuất hàng 
năm khoảng 30 tỷ euro, chiếm khoảng 25% 
sản lượng toàn cầu và tạo ra hơn 200.000 
việc làm trực tiếp trên khắp EU. 

Các nước sản xuất chính trong EU là Italia, 
Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha và 
Áo. Cộng hòa Séc, Ba Lan và Hungary cũng 
có ngành gốm sứ truyền thống và đang 
phát triển năng động. Ngành công nghiệp 

gốm sứ EU hướng đến xuất khẩu với 30% 
sản lượng được bán ra ngoài khối. Ngành 
gốm sứ EU có khả năng cạnh tranh cả trong 
khối và quốc tế. Tuy nhiên, trong thập kỷ 
qua, tình hình thị trường đã thay đổi đáng 
kể với sự gia tăng các sản phẩm giá rẻ từ 
các nước mới nổi và đang phát triển. 

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu, 
sản xuất ngành công nghiệp gốm sứ của 
EU có nhiều biến động trong giai đoạn 2019 
- 2023. Trong đó, chỉ số sản xuất gạch men 
của EU đạt 92,4 điểm chỉ số năm 2019 đã 
tăng lên 97,3 điểm năm 2022, sau đó đã 
giảm xuống 90,4 điểm năm 2023. Tương 
tự, chỉ số sản xuất các sản phẩm gốm sứ 

NHU CẦU GỐM SỨ TẠI EU 
được dự báo sẽ tiếp tục tăng - cơ hội cho 
Việt Nam
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khác (gồm đồ gốm gia dụng và đồ trang trí, 
thiết bị vệ sinh bằng gốm sứ, sứ cách điện 
và phụ tùng cách điện, sản phẩm gốm sứ 
kỹ thuật khác) cũng đã tăng từ mức 99,3 
điểm năm 2019 lên 104,8 điểm năm 2022, 
và giảm xuống 95,3 điểm năm 2023.

Như vậy, sản xuất ngành công nghiệp gốm 
sứ của EU năm 2023 đã giảm sau khi phục 
hồi sau đại dịch vào năm 2021 và 2022. Có 
nhiều nguyên nhân khiến sản xuất gốm sứ 
của EU giảm trong năm 2023 như: 

+ Giá nguyên liệu và năng lượng tăng cao: 
Giá của các nguyên liệu chính trong sản 
xuất gốm sứ, như đất sét, cát silica và các 
chất phụ gia… đã tăng đáng kể. Đặc biệt, 
chi phí năng lượng cao do khủng hoảng 
năng lượng và căng thẳng địa chính trị đã 
làm tăng chi phí sản xuất, khiến nhiều nhà 
máy phải giảm sản lượng hoặc thậm chí 
tạm ngừng hoạt động.

+ Biến động kinh tế toàn cầu: Sự suy giảm 
trong nền kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng 
đến nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt trong các 
lĩnh vực xây dựng và bất động sản, vốn là 
những thị trường lớn cho các sản phẩm 
gốm sứ. Lạm phát và lãi suất tăng cũng đã 
làm giảm sức mua của người tiêu dùng, dẫn 
đến nhu cầu thấp hơn đối với các sản phẩm 
không thiết yếu, bao gồm gốm sứ.

+ Vấn đề chuỗi cung ứng: Những khó khăn 
trong chuỗi cung ứng toàn cầu, như tình 
trạng thiếu container và chi phí vận chuyển 
tăng cao… đã làm gián đoạn việc nhập khẩu 
nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm. Điều 
này gây áp lực lên các nhà sản xuất gốm sứ, 
làm chậm quá trình sản xuất và phân phối.

+ Cạnh tranh từ các nước khác: Các nước 
như Trung Quốc và Ấn Độ có lợi thế về chi 
phí sản xuất thấp hơn đã cạnh tranh mạnh 
mẽ với các sản phẩm gốm sứ của EU trên 
thị trường quốc tế. Điều này khiến các nhà 
sản xuất EU phải đối mặt với áp lực giá cả 
và thị phần.

+ Yêu cầu môi trường và quy định: Các 
quy định về môi trường ngày càng nghiêm 
ngặt trong EU đã làm tăng chi phí tuân thủ, 
đặc biệt là trong việc quản lý chất thải và 
tiêu thụ năng lượng. Các yêu cầu này đòi 
hỏi các nhà sản xuất phải đầu tư vào công 
nghệ xanh và quy trình sản xuất bền vững, 
gây áp lực lên lợi nhuận và sản lượng.

Tuy vậy, trong 5 tháng đầu năm 2024, sản 
xuất gốm sứ của EU đã phục hồi trở lại, đặc 
biệt là ở nhóm gạch men, với chỉ số sản xuất 
tăng lên 106,5 điểm, mức cao nhất trong 
5 năm trở lại đây. Chỉ số sản xuất các sản 
phẩm gốm sứ khác tăng nhẹ lên mức 97,5 
điểm. Những khó khăn mà ngành gốm sứ 
EU phải đối mặt trong năm 2023 đã dịu bớt 
trong các tháng đầu năm 2024 khi kinh tế 
toàn cầu phục hồi, cuộc khủng hoảng năng 
lượng đã được EU dần khắc phục… khiến 
sản xuất ngành gốm sứ của EU phục hồi 

Chỉ số sản xuất gốm sứ của EU giai đoạn 
2019 - 2023 và 5 tháng đầu năm 2024

(Đvt: điểm, dữ liệu đã điều chỉnh theo lịch, 
năm cơ sở 2021)

Nguồn: Cơ quan Thống kê châu Âu

Trong định hướng phát triển ngành sản 
xuất gốm sứ thời gian tới, EU nhấn mạnh 
vào việc kết hợp giữa truyền thống và hiện 
đại, thúc đẩy sáng tạo và bền vững, cũng 
như mở rộng thị trường quốc tế. Các chiến 
lược này nhằm đảm bảo ngành gốm sứ 
châu Âu không chỉ duy trì mà còn nâng cao 
vị thế của mình trong bối cảnh cạnh tranh 
toàn cầu ngày càng khốc liệt.
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Nhập khẩu gốm sứ của EU giai đoạn 2019 - 2023 tăng trưởng bình quân 4%/năm

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê châu 
Âu, nhập khẩu gốm sứ của EU đạt khoảng 
13,6-19,4 tỷ USD/năm trong giai đoạn 2019 
- 2023. Nhập khẩu gốm sứ vào EU đã tăng 
trưởng liên tiếp trong giai đoạn 2019 - 2023, 
tăng từ mức 14,4 tỷ USD năm 2019 lên mức 
19,4 tỷ USD năm 2022 - mức cao nhất trong 
5 năm trở lại đây. Tuy vậy, năm 2023, ảnh 
hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm 
phát tăng cao… đã khiến nhập khẩu gốm sứ 
vào thị trường EU đã giảm đáng kể xuống 
mức 16,8 tỷ USD, giảm 13,3% so với năm 
2022. Tính chung trong giai đoạn 2019 - 
2023, nhập khẩu gốm sứ vào thị trường EU 

đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 
là 4%/năm.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu 
gốm sứ vào thị trường EU đạt 5,55 tỷ USD, 
giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2023. 

Nhìn chung, nhập khẩu gốm sứ của EU 
trong những năm gần đây có xu hướng 
tăng trưởng ổn định, phản ánh sự gia tăng 
của nhu cầu tiêu dùng nội địa, cũng như sự 
phát triển của các ngành công nghiệp liên 
quan như xây dựng, nội thất và gia dụng.

Trị giá và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu gốm sứ của EU giai đoạn 2019 – 2023 
và 4 tháng đầu năm 2024

		  Nguồn: Cơ quan Thống kê châu Âu

* (Ghi chú: tỷ giá USD được quy đổi 1 Eur = 1,0905 USD)
Về chủng loại nhập khẩu:

EU nhập khẩu chủ yếu các chủng loại gốm 
sứ có mã HS 6907, 6910 và 6909, chiếm 54 
- 57% tổng trị giá nhập khẩu trong giai đoạn 
2019 - 2023. 

Trong giai đoạn 2019 - 2023, nhập khẩu 
các chủng loại gốm sứ của EU đều tăng, 
trừ nhập khẩu chủng loại gốm sứ có mã HS 
6906 giảm bình quân 0,05%/năm và chủng 
loại có mã HS 6901 giảm bình quân 11,4%/
năm. Trong đó, nhập khẩu chủng loại gốm 

sứ có mã HS 6914 tăng trưởng mạnh nhất, 
tăng 10,6%/năm.
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Cơ cấu chủng loại gốm sứ nhập khẩu vào EU giai đoạn 2019 - 2023 
và 4 tháng đầu năm 2024

(Đvt: % tính theo trị giá nhập khẩu)

Nguồn: Cơ quan Thống kê châu Âu

Trị giá và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu các chủng loại gốm sứ vào EU 

giai đoạn 2019 - 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 

(Đvt: triệu USD)

HS
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng trưởng 
bình quân  (%)

4 tháng 
đầu năm 

2024

So với 4 tháng 
đầu năm 2023 (%)

 Tổng 14.380 13.572 16.604 19.362 16.796 4,0 5.548 -4,6

 6907 4.236 4.371 5.161 6.126 5.127 4,9 1.636 -12,2

 6910 1.912 1.895 2.333 2.498 2.328 5,0 801 -2,7

 6909 1.785 1.436 1.865 2.002 2.013 3,1 714 4,6

 6911 1.286 1.063 1.341 1.718 1.462 3,3 480 0,5

 6912 994 1.015 1.340 1.597 1.267 6,3 415 3,2

 6902 1.062 878 960 1.213 1.081 0,4 302 -17,2

 6903 629 548 723 738 682 2,0 225 -0,9

 6913 584 536 673 912 632 2,0 230 8,5

 6914 385 381 545 687 576 10,6 212 0,6

 6905 361 398 455 528 411 3,3 109 -29,3

 6904 366 386 460 499 401 2,3 114 -18,5

 6906 89 83 92 91 89 -0,05 27 -15,7

 6901 112 70 66 90 69 -11,4 25 -0,4

Nguồn: Cơ quan Thống kê châu Âu
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Về thị trường nhập khẩu:

EU nhập khẩu gốm sứ chủ yếu từ thị trường 
nội khối, chiếm tỷ trọng từ 68-72% tổng trị 
giá nhập khẩu trong giai đoạn 2019 - 2023, 
còn lại nhập khẩu từ thị trường ngoại khối 
chiếm chưa đến 30%. Đáng chú ý, nhập 

khẩu gốm sứ của EU từ thị trường nội khối 
có xu hướng giảm trong giai đoạn 2019 - 
2023, trái lại, nhập khẩu từ thị trường nội 
khối tăng lên, từ mức 28,71% năm 2019 lên 
31,91% năm 2023. 

Cơ cấu thị trường cung cấp gốm sứ vào EU năm 2019 (vòng trong) 

và năm 2023 (vòng ngoài) 

(Đvt: % tính theo trị giá nhập khẩu)

Nguồn: Cơ quan Thống kê châu Âu

Trong thị trường ngoại khối, EU nhập khẩu 
gốm sứ chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, 
chiếm khoảng 38-43% tổng trị giá nhập 
khẩu từ thị trường ngoại khối trong giai 
đoạn 2019 - 2023, tiếp đến là Thổ Nhĩ Kỳ, 
chiếm 12-14%, Mỹ chiếm 8-11%.

Việt Nam là nguồn cung ngoại khối thứ 10 
mặt hàng gốm sứ cho EU, chiếm tỷ trọng từ 

1,86 - 2,48%. Thị phần gốm sứ của Việt Nam 
tại EU đã mở rộng liên tiếp trong giai đoạn 
2019  -2022, từ mức 1,93% năm 2019 lên 
2,48% năm 2022. Tuy vậy, với nhu cầu yếu 
từ thị trường EU trong năm 2023, thị phần 
gốm sứ của Việt Nam tại EU đã giảm mạnh 
xuống 1,86% năm 2023, và phục hồi chậm 
trong 4 tháng đầu năm 2024, chỉ đạt 2,11%.

Thị phần gốm sứ của một số thị trường cung cấp ngoại khối tại EU 

giai đoạn 2019 - 2023 và 4 tháng đầu năm 2024

(Đvt: % tính theo trị giá nhập khẩu)

Thị trường Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
4 tháng đầu 

năm 2024

Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Trung Quốc 38,10 37,18 40,94 43,42 37,96 38,58

Thổ Nhĩ Kỳ 12,46 14,37 13,44 13,53 12,07 12,90

Mỹ 10,15 9,66 8,95 8,33 10,72 10,05
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Thị trường Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
4 tháng đầu 

năm 2024

Ấn Độ 4,96 5,90 6,48 6,59 8,50 6,99

Anh 7,30 6,77 4,73 4,34 5,14 5,16

Nhật Bản 6,09 4,76 4,27 3,67 4,80 4,92

Thái Lan 2,82 2,79 2,81 2,80 2,58 2,58

Ai Cập 1,40 1,62 1,59 1,68 2,14 2,29

Thụy Sĩ 2,06 2,35 2,10 1,71 1,97 1,96

Việt Nam 1,93 2,23 2,27 2,48 1,86 2,11

Secbia 1,34 1,32 1,19 1,31 1,65 1,52

UAE 1,27 1,25 0,99 1,11 1,50 1,19

Mexico 1,60 1,44 1,80 1,56 1,28 1,81

Ma rốc 0,94 1,09 1,18 0,89 1,05 1,13

Nguồn: Cơ quan Thống kê châu Âu

Trong giai đoạn 2019 - 2023, nhập khẩu 
gốm sứ của EU từ thị trường nội khối đạt 
tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 
4,1%/năm, nhập khẩu từ thị trường ngoại 
khối tăng 3,7%/năm.

Đáng chú ý, nhập khẩu gốm sứ của EU từ 
một số thị trường ngoài khối tăng mạnh 
trong giai đoạn 2019 - 2023 như Ấn Độ tăng 
18,7%/năm, Ai Cập tăng 15,4%/năm. Nhập 

khẩu gốm sứ của EU từ Việt Nam đạt tốc độ 
tăng trưởng bình quân 2,8%/năm trong giai 
đoạn 2019 - 2023.

Nhìn chung, với nhu cầu nhập khẩu gốm sứ 
khoảng 13 - 19 tỷ USD của EU mỗi năm thì thị 
phần của Việt Nam tại EU hiện chiếm chưa 
đến 1% (trong tổng trị giá nhập khẩu của EU 
và chiếm khoảng 2% trong thị trường ngoại 
khối - đây là con số ở mức rất thấp.

Trị giá và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu gốm sứ của EU từ một số thị trường 

giai đoạn 2019 - 2023 và 4 tháng đầu năm 2024

Thị trường
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng trưởng 
bình quân  

(%)

4 tháng 
đầu năm 

2024

So với 4 tháng 
đầu năm 2023 

(%)

Tổng 14.380 13.572 16.604 19.362 16.796 4,0 5.548 -4,6

Nội khối 10.168 9.788 11.792 13.185 11.924 4,1 3.928 -7,6

Italia 2.450 2.463 2.933 3.253 2.711 2,6 875 -9,6

Đức 2.064 1.881 2.257 2.365 2.230 2,0 730 -7,1

Tây Ban Nha 1.248 1.268 1.548 1.988 1.769 9,1 592 -9,0

Ba Lan 832 842 1.056 1.053 1.014 5,1 335 -7,2

Hà Lan 425 440 602 711 697 13,2 245 6,7

Bỉ 611 514 637 656 571 -1,7 185 -11,4

Bồ Đào Nha 440 416 499 584 515 4,0 172 -6,8

Cộng hòa Séc 426 407 455 528 508 4,5 173 -5,7

Pháp 362 328 378 447 445 5,3 144 -9,7
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Thị trường
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng trưởng 
bình quân  

(%)

4 tháng 
đầu năm 

2024

So với 4 tháng 
đầu năm 2023 

(%)

Áo 278 227 232 295 270 -0,7 83 -21,9

Bulgari 146 167 164 188 204 8,8 67 -7,2

Hungary 211 189 208 240 203 -1,1 68 -4,6

Đan mạch 168 159 217 218 197 4,1 55 -17,4

Rumani 121 110 134 144 143 4,2 58 9,3

Slovakia 67 66 81 108 88 7,0 25 -22,2

Thụy Điển 90 93 100 88 83 -2,0 31 9,6

…

Ngoại khối 4.212 3.784 4.811 6.178 4.872 3,7 1.620 3,5

Trung Quốc 1.605 1.407 1.970 2.682 1.849 3,6 625 14,9

Thổ Nhĩ Kỳ 525 544 646 836 588 2,9 209 -1,5

Mỹ 427 365 431 514 522 5,1 163 -4,4

Ấn Độ 209 223 312 407 414 18,7 113 -5,6

Anh 307 256 228 268 250 -5,0 84 -1,1

Nhật Bản 256 180 205 227 234 -2,3 80 6,6

Thái Lan 119 106 135 173 125 1,4 42 -10,2

Ai Cập 59 61 76 104 104 15,4 37 0,2

Thụy Sĩ 87 89 101 106 96 2,6 32 -8,4

Việt Nam 81 85 109 153 91 2,8 34 -12,4

Secbia 56 50 57 81 80 9,3 25 -11,0

UAE 54 47 48 69 73 8,1 19 -9,6

Mexico 67 55 86 97 62 -1,9 29 27,6

Ma rốc  40  41  57  55  51 6,7 18 -6,4

…

	 Nguồn: Cơ quan Thống kê châu Âu

Triển vọng xuất khẩu gốm sứ của Việt Nam sang thị trường EU thời gian tới

Nhu cầu về gốm sứ trong EU dự kiến sẽ tiếp 
tục tăng trưởng ổn định trong thời gian tới. 
Điều này được thúc đẩy bởi sự phục hồi 
kinh tế, tăng trưởng trong ngành xây dựng 
và trang trí nội thất, cũng như nhu cầu tiêu 
dùng cá nhân. Ngoài ra, một số yếu tố khác 
cũng thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu gốm sứ 
của EU như:

+ Nhu cầu sản phẩm bền vững và thân 
thiện môi trường: Với nhận thức ngày càng 
cao về bảo vệ môi trường, người tiêu dùng 

EU đang ưu tiên các sản phẩm bền vững và 
thân thiện với môi trường. Điều này sẽ tạo 
cơ hội cho các nhà sản xuất cung cấp các 
sản phẩm gốm sứ được sản xuất với quy 
trình xanh và vật liệu tái chế.

+ Sự đa dạng hóa trong thiết kế: Người tiêu 
dùng EU ngày càng quan tâm đến các sản 
phẩm gốm sứ có thiết kế độc đáo và chất 
lượng cao. Điều này bao gồm các sản phẩm 
trang trí nội thất, đồ gia dụng và các sản 
phẩm thủ công có giá trị nghệ thuật.
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+ Tăng cường đầu tư vào xây dựng và cải 
tạo: Các dự án xây dựng và cải tạo nhà cửa, 
đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng làm 
việc từ xa tăng cao, sẽ thúc đẩy nhu cầu về 
các sản phẩm gốm sứ như gạch men, gạch 
lát và các vật liệu xây dựng khác.

+ Sự phát triển của thương mại điện tử: 
Thương mại điện tử đang phát triển mạnh 
mẽ tại EU, giúp người tiêu dùng dễ dàng 
tiếp cận các sản phẩm gốm sứ từ khắp nơi 
trên thế giới, bao gồm cả các sản phẩm độc 
đáo từ các nhà sản xuất nhỏ lẻ.

Với những dự báo nhu cầu mặt hàng gốm 
sứ của EU sẽ tiếp tục tăng, trong bối cảnh 
thị phần mặt hàng này của Việt Nam tại EU 
còn ở mức rất thấp, cơ hội cho Việt Nam 
mở rộng thị phần tại EU còn rất lớn. Trong 
đó, Việt Nam đang có nhiều yếu tố thuận 
lợi trong việc đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ 
sang thị trường EU như:

+ Sản phẩm chất lượng và thiết kế độc đáo: 
Gốm sứ Việt Nam nổi tiếng với chất lượng 
cao và các thiết kế độc đáo, kết hợp giữa 
truyền thống và hiện đại. Điều này có thể 
hấp dẫn người tiêu dùng EU, đặc biệt là 
trong phân khúc các sản phẩm thủ công và 
trang trí nội thất.

+ Giá cả cạnh tranh: Với chi phí sản xuất 
thấp, các sản phẩm gốm sứ của Việt Nam 
có thể cung cấp mức giá cạnh tranh trên 
thị trường EU. Điều này đặc biệt quan trọng 
trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các 
quốc gia khác như Trung Quốc và Ấn Độ.

+ Thương mại tự do và thuận lợi thuế quan: 
Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam 
(EVFTA) mang lại nhiều lợi thế cho xuất 
khẩu gốm sứ của Việt Nam, bao gồm việc 
giảm thuế quan và các rào cản thương mại. 
Điều này giúp các sản phẩm gốm sứ Việt 
Nam có lợi thế về giá cả và tăng cường khả 
năng cạnh tranh.

+ Khả năng thích ứng và đổi mới: Các nhà 
sản xuất gốm sứ Việt Nam đang ngày càng 
chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, 
cải tiến thiết kế và đáp ứng các tiêu chuẩn 

quốc tế về an toàn và môi trường. Điều này 
giúp nâng cao uy tín của sản phẩm Việt 
Nam trên thị trường quốc tế.

+ Phát triển bền vững: Việt Nam có thể tận 
dụng xu hướng tiêu dùng bền vững bằng 
cách phát triển các sản phẩm gốm sứ thân 
thiện với môi trường, sử dụng vật liệu tự 
nhiên và quy trình sản xuất ít tác động đến 
môi trường.

Nhìn chung, nhu cầu gốm sứ tại EU dự kiến 
sẽ tiếp tục tăng trưởng, mở ra nhiều cơ hội 
cho các nhà xuất khẩu, bao gồm Việt Nam. 
Tuy nhiên, để tận dụng được các cơ hội 
này, các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp 
tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới 
thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, 
cũng như tận dụng các lợi thế thương mại 
mà EVFTA mang lại.
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Triển vọng xuất khẩu gốm sứ của Việt Nam 
SANG THỊ TRƯỜNG ANH 
thời gian tới rất tích cực

Ngành gốm sứ của Anh có một lịch sử 
lâu đời, bắt đầu từ thời kỳ La Mã và 
phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ 18. Các 

trung tâm sản xuất nổi tiếng như Stoke-on-
Trent, còn được gọi là “Vùng đất gốm,” hay 
Worcester, Staffordshire, Derby… đã đóng 
vai trò chủ chốt trong phát triển ngành 
công nghiệp này.

Anh sản xuất chủ yếu các loại gốm sứ gia 
dụng bao gồm đồ dùng hàng ngày như bát 
đĩa, cốc chén, và các sản phẩm dùng trong 
nhà bếp; gốm sứ nghệ thuật bao gồm các 
tác phẩm nghệ thuật và trang trí, thường có 
giá trị cao và được coi là vật phẩm sưu tầm; 
gốm sứ công nghiệp, được sử dụng trong 
các ngành công nghiệp khác như ô tô, xây 
dựng, và hóa học.

Gốm sứ Anh nổi tiếng với chất lượng cao và tiêu 
chuẩn sản xuất nghiêm ngặt, đặc biệt là các 
sản phẩm cao cấp. Nhiều thương hiệu gốm sứ 
Anh đã trở thành biểu tượng của chất lượng và 
nghệ thuật, chẳng hạn như Wedgwood, Royal 
Doulton, Spode và Portmeirion.

Mặc dù các phương pháp sản xuất gốm sứ 
truyền thống vẫn được giữ nguyên, nhưng 
trong những năm gần đây, Anh đã ứng 
dụng các công nghệ hiện đại như in 3D và 
các quy trình sản xuất tự động đã được áp 
dụng để cải thiện chất lượng và hiệu suất… 
Nhờ đó, hoạt động sản xuất ngành gốm sứ 
của Anh trong những năm gần đây có sự 
tăng trưởng đáng kể. Theo dữ liệu từ Cơ 
quan thống kê Anh, trong giai đoạn 2019 - 
2023, sản lượng sản xuất gốm sứ của Anh 
tăng trưởng bình quân 5,64%/năm. 

Sản lượng sản xuất ngành gốm sứ  của Anh giai đoạn 2019 - 2023  
và 4 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Cơ quan Thống kê Anh
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Mặc dù đạt được những kết quả tích cực 
trong hoạt động sản xuất, nhưng ngành 
sản xuất gốm sứ tại Anh đang phải chịu 
nhiều tác động do các yếu tố về kinh tế và 
thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi. Đặc 
biệt, ngành gốm sứ Anh phải đối mặt với 
sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất 
nước ngoài có chi phí sản xuất thấp hơn. 
Các nhà sản xuất nội địa cũng phải đối mặt 
với sự biến động của giá nguyên liệu và chi 
phí lao động.

Trong thời gian tới, định hướng phát triển 
ngành gốm sứ của Anh sẽ tập trung vào các 
yếu tố như áp dụng công nghệ mới, vật liệu 
mới trong sản xuất; tập trung vào những 
sản phẩm chất lượng cao; mở rộng thị 
trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường 
có nhu cầu cao về gốm sứ như châu Á, Bắc 
Mỹ và Trung Đông; hướng đến sản xuất các 
sản phẩm gốm sứ bền vững, thân thiện với 
môi trường…

Mặc dù có ngành công nghiệp gốm sứ 
phát triển, nhưng hàng năm, Anh vẫn tăng 
nhập khẩu nhóm sản phẩm này do nhu cầu 
trong nước tăng. Theo dữ liệu từ Trung tâm 
Thương mại Quốc tế, nhập khẩu gốm sứ của 
Anh có nhiều biến động trong 5 năm trở lại 
đây. Trong đó, nhập khẩu trong giai đoạn 
2019 - 2022 có xu hướng tăng, từ 1,93 tỷ 
USD năm 2019 lên 2,598 tỷ USD năm 2022. 

Năm 2023, nhập khẩu gốm sứ các loại của 
Anh đạt 2,01 tỷ USD, giảm 22,6% so với năm 
2022 và tiếp tục giảm 6,1% trong 5 tháng 
đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 do 
kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn

Tính chung giai đoạn 2019 - 2023, nhập 
khẩu gốm sứ của Anh tăng trưởng bình 
quân 1%/năm. 

Tình hình nhập khẩu gốm sứ của Anh giai đoạn 2019 - 2023 và 5 tháng đầu năm 2024

Trị giá và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu gốm sứ của Anh giai đoạn 2019 - 2023 

và 5 tháng đầu năm 2024

Nguồn: ITC
Về chủng loại nhập khẩu:

Thị trường Anh nhập khẩu chủ yếu các 
chủng loại gốm sứ có mã HS 6907 (cờ gốm, 
gạch lát, lò sưởi hoặc tường; khối khảm 
bằng gốm và các loại tương tự), HS 6910 

(chậu rửa bằng sứ, chậu rửa mặt, bệ chậu 
rửa, bồn tắm…), HS 6904 (gạch xây dựng, 
gạch lát sàn, gạch đỡ hoặc gạch độn và các 
loại tương tự bằng gốm), HS 6912 (bộ đồ ăn, 
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bộ đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ vệ sinh 
khác, bằng gốm sứ), HS 6911 (bộ đồ ăn, bộ 
đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ vệ sinh khác 
bằng sứ), chiếm 63-77% tổng trị giá nhập 
khẩu gốm sứ của Anh trong giai đoạn 2019 
- 2023.  Trong đó, tỷ trọng nhập khẩu một 
số chủng loại gốm sứ có xu hướng tăng 
như chủng loại có mã HS 6907, 6904, 6902. 

Trái lại, tỷ trọng nhập khẩu một số chủng 
loại gốm sứ có xu hướng giảm như chủng 
loại có mã HS 6910, 6912. Đặc biệt, là 
chủng loại gốm sứ có mã HS 6909 (gồm 
đồ gốm sứ dùng trong phòng thí nghiệm, 
dùng trong hóa học hoặc kỹ thuật khác), 
giảm từ mức 13,54% năm 2019 xuống 
4,62% năm 2023.

Cơ cấu chủng loại gốm sứ nhập khẩu vào thị trường Anh giai đoạn 2019 - 2023  
và 6 tháng đầu năm 2024

(Đvt: % tính theo trị giá nhập khẩu)

Nguồn: ITC

Trong giai đoạn 2019 - 2023, nhập khẩu các 
chủng loại gốm sứ vào thị trường Anh có 
sự tăng trưởng không đồng đều, trong đó, 
nhập khẩu 2 chủng loại có mã HS 6907 và 
HS 6902 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 

hàng năm mạnh nhất, tăng lần lượt là 10,9%/
năm và 13,7%/năm. Trái lại, nhập khẩu các 
chủng loại gốm sứ có mã HS 6909, HS 6901 
và HS 6906 giảm đáng kể, giảm lần lượt 
22,8%/năm, 32,3%/năm và 43,1%/năm.

Trị giá và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu các chủng loại gốm sứ của thị trường Anh 
giai đoạn 2019 - 2023 và 5 tháng đầu năm 2024

(Đvt: triệu USD)

HS
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng trưởng 
bình quân  (%)

5 tháng đầu 
năm 2024

So với 5 tháng 
đầu năm 2023 

(%)

Tổng 1.931 1.639 2.232 2.598 2.010 1,0 818 -6,1

6907 467 425 526 903 705 10,9 299 -2,4

6910 307 241 339 327 284 -1,9 116 -5,9

6904 182 142 188 356 232 6,2 98 -8,8

6912 189 167 204 241 186 -0,4 73 7,8
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HS
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng trưởng 
bình quân  (%)

5 tháng đầu 
năm 2024

So với 5 tháng 
đầu năm 2023 

(%)

6911 174 128 148 164 121 -8,7 43 -11,4

6902 62 61 72 82 104 13,7 35 -33,9

6909 261 226 177 124 93 -22,8 27 -36,3

6914 77 67 116 142 81 1,4 45 26,9

6913 74 73 103 111 78 1,3 31 1,2

6903 45 35 45 60 58 6,9 24 -8,2

6905 42 46 51 66 53 5,7 20 -10,9

6901 48 27 35 13 10 -32,3 4,1 -16,2

6906 2,4 0,9 0,5 0,2 0,3 -43,1 0,1 -13,1

Nguồn: ITC
Về thị trường nhập khẩu:

Anh nhập khẩu gốm sứ từ hơn 100 quốc 
gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, quốc gia 
này nhập khẩu chủ yếu từ 2 thị trường EU 
và Trung Quốc, chiếm khoảng 73 - 79% thị 
phần. Tuy vậy, thị phần nhập khẩu gốm sứ 
của Anh từ 2 thị trường trên có xu hướng 
giảm trong giai đoạn 2019 - 2023, từ mức 
78,8% năm 2019 xuống 75,2% trong năm 
2023. Trái lại, thị phần gốm sứ của Ấn Độ 

tại Anh đã tăng lên đáng kể, từ mức 2,5% 
năm 2019 lên 6,8% năm 2023. 

Việt Nam là thị trường cung cấp mặt hàng 
gốm sứ lớn thứ 7 vào Anh, chiếm khoảng 
1,4 - 2,7% thị phần. Nhìn chung, với quy mô 
nhập khẩu gốm sứ tương đối lớn, thị phần 
mặt hàng này của Việt Nam tại thị trường 
Anh vẫn ở mức rất thấp.  

Thị phần của 10 thị trường cung cấp lớn nhất gốm sứ vào thị trường Anh 

giai đoạn 2019 - 2023 và 5 tháng đầu năm 2024

(Đvt: % tính theo trị giá nhập khẩu)

Thị trường Năm 2019
Năm 
2020

Năm 2021
Năm 
2022

Năm 
2023

5 tháng đầu năm 
2024

EU  58,6  56,1  51,4  56,4  56,5  56,2 

Trung Quốc  20,1  20,5  22,4  20,6  18,8  18,2 

Ấn Độ  2,5  3,4  5,0  3,6  6,8  7,6 

Thổ Nhĩ Kỳ  6,1  8,0  8,4  7,5  6,1  5,8 

Mỹ  2,9  2,2  1,4  2,4  2,5  2,4 

Ai Cập  1,0  1,0  1,0  1,0  1,4  1,3 

Việt Nam  1,5  1,9  2,7  2,0  1,4  2,4 

UAE  1,4  1,5  1,5  1,3  1,3  1,2 

Thái Lan  1,3  1,1  0,8  1,0  1,1  1,0 

Nhật Bản  1,0  1,1  0,9  0,8  1,1  1,0

Nguồn: ITC
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Nhập khẩu gốm sứ của Anh từ các thị 
trường trong giai đoạn 2019 - 2023 có sự 
tăng trưởng không đồng đều, trong đó, 
nhập khẩu từ thị trường EU tăng trưởng 
bình quân 0,1%/năm, trái lại, nhập khẩu từ 
thị trường Trung Quốc giảm 0,8%/năm. Tuy 
vậy, Anh có xu hướng đẩy mạnh nhập khẩu 
gốm sứ từ 2 thị trường Ấn Độ và Ai Cập, điều 
này thể hiện ở tốc độ tăng trưởng nhập 
khẩu hàng năm từ hai thị trường này đạt 
lần lượt là 29,6%/năm và 10,6%/năm. 

Trong giai đoạn 2019 - 2023, nhập khẩu 
gốm sứ của Anh từ Việt Nam giảm bình 
quân hàng năm là 1%/năm. tuy vậy, trong 5 
tháng đầu năm 2024, trong khi nhập khẩu 
gốm sứ của Anh giảm 6,1% (trong đó, nhập 
khẩu từ nhiều thị trường chủ lực như EU 
giảm 8,7%, Trung Quốc tăng 2,1%, Ấn Độ 
tăng 14,7%, Ai Cập giảm 25,3%...) thì nhập 
khẩu mặt hàng này từ Việt Nam tăng 56,3% 
so với cùng kỳ năm 2023 - đạt tốc độ tăng 
trưởng cao nhất trong Top các thị trường 

lớn cung cấp gốm sứ vào Ấn Độ. 

Có nhiều nguyên nhân khiến nhập khẩu 
gốm sứ của Anh từ Việt Nam tăng, trong đó 
một số nguyên nhân chính là gốm sứ Việt 
Nam ngày càng cải thiện về chất lượng, 
mẫu mã; giá cả cạnh tranh nhờ những ưu 
đãi từ Hiệp định UKVFTA;Việt Nam tăng 
trưởng quảng bá và tiếp thị sản phẩm gốm 
sứ tại thị trường Anh; khả năng sản xuất 
linh hoạt và đáp ứng nhanh chóng các đơn 
hàng lớn của Việt Nam cũng là một yếu tố 
quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh các 
chuỗi cung ứng toàn cầu đang chịu nhiều 
biến động; điều quan trọng là nhu cầu gốm 
sứ của Anh tăng, đặc biệt là các sản phẩm 
gia dụng và trang trí nhà cửa, do xu hướng 
mua sắm trực tuyến và tăng cường trang trí 
nội thất. Ngoài ra, người tiêu dùng Anh có 
xu hướng tìm kiếm các sản phẩm độc đáo 
và có giá trị nghệ thuật, điều này có thể đã 
thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu gốm sứ từ các 
thị trường, trong đó có Việt Nam.

Trị giá và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu gốm sứ của Anh từ một số thị trường 
giai đoạn 2019 - 2023 và 5 tháng đầu năm 2024 

(Đvt: nghìn USD)

Thị trường
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng 
trưởng bình 

quân (%)

5 tháng 
đầu năm 

2024

So với 5 
tháng năm 

2023 (%)

 Tổng 1.931.280 1.639.232 2.231.792 2.597.940 2.010.276 1,0 817.758 -6,1

 EU 1.132.451 919.485 1.146.087 1.463.998 1.135.209 0,1 459.359 -8,7

 Tây Ban Nha 219.762 176.404 259.102 422.974 298.702 8,0 123.711 -8,1

 Italia 173.314 114.413 153.478 276.633 217.989 5,9 86.857 -7,3

 Đức 325.601 300.145 262.352 117.687 109.517 -23,8 41.206 -18,5

 Hà Lan 92.681 68.062 106.125 114.869 106.371 3,5 38.474 -23,7

 Bỉ 83.498 66.831 90.180 146.913 99.976 4,6 52.128 18,7

 Bồ Đào Nha 51.254 41.653 60.171 93.701 78.500 11,2 32.539 -7,4

 Pháp 62.984 56.258 78.608 73.499 64.168 0,5 23.876 -5,8

 Ba Lan 33.704 26.990 50.262 88.948 54.632 12,8 20.781 -11,5

 Bulgari 19.815 16.698 23.089 28.545 28.291 9,3 13.130 10,1

 CH Séc 17.056 13.192 20.211 22.644 24.912 9,9 9.468 -13,7

 Hungary 6.793 3.570 2.009 18.931 14.745 21,4 4.008 -39,8

 Đan Mạch 12.925 11.020 11.888 15.594 9.800 -6,7 3.186 -18,0
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Thị trường
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng 
trưởng bình 

quân (%)

5 tháng 
đầu năm 

2024

So với 5 
tháng năm 

2023 (%)

 Ai Len 16.107 11.313 13.934 17.981 9.568 -12,2 3.167 -34,6

…

 Trung Quốc 389.139 335.903 499.104 535.846 377.143 -0,8 149.016 2,1

 Ấn Độ 48.126 55.372 111.196 94.787 135.899 29,6 62.392 14,7

 Thổ Nhĩ Kỳ 118.181 130.623 188.479 195.570 122.298 0,9 47.340 -13,9

 Mỹ 55.532 36.499 30.980 62.506 49.378 -2,9 19.352 -24,9

 Ai Cập 19.074 15.880 22.450 26.030 28.552 10,6 10.345 -25,3

 Việt Nam  28.817 31.696 59.519 51.459 27.667 -1,0 19.219 56,3

 UAE 26.135 24.789 33.509 32.766 26.139 0,0 9.677 -11,5

 Thái Lan 25.933 17.587 18.665 26.463 22.753 -3,2 7.985 -8,0

 Nhật Bản 18.876 17.243 19.154 21.534 21.719 3,6 8.298 -35,5

…
Nguồn: ITC

Triển vọng xuất khẩu gốm sứ của Việt Nam vào thị trường Anh thời gian tới

Từ những phân tích trên có thể thấy, ngành 
sản xuất gốm sứ tại Anh có xu hướng thu 
hẹp về sản lượng, trong khi đó, nhu cầu gốm 
sứ tại Anh được dự báo sẽ tiếp tục tăng thời 
gian tới. Đây sẽ là cơ hội để các quốc gia 
và vùng lãnh thổ có thế mạnh về phát triển 
ngành gốm sứ và định hướng xuất khẩu 
sản phẩm này mở rộng thị phần tại Anh.

Đối với Việt Nam, cơ hội xuất khẩu gốm sứ 
của Việt Nam sang thị trường Anh được dự 
báo rất rộng mở do Việt Nam đang có nhiều 
lợi thế để xuất khẩu sang thị trường này. Cụ 
thể:

+ Về chất lượng sản phẩm: Gốm sứ Việt 
Nam được biết đến với chất lượng tốt và 
giá cả cạnh tranh. Sự kết hợp này có thể 
thu hút sự chú ý của các nhà nhập khẩu và 
người tiêu dùng tại Anh.

+ Thị trường đang phát triển: Vương Quốc 
Anh có thị trường gốm sứ đang phát triển 
với nhu cầu cao về sản phẩm trang trí và đồ 
dùng gia đình. Các sản phẩm gốm sứ Việt 
Nam có thể đáp ứng nhu cầu này.

+ Hiệp định thương mại: Hiệp định thương 
mại tự do giữa Việt Nam và Anh tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu. Theo 
cam kết của UKVFTA, hầu hết các mặt dòng 
thuế mặt hàng gốm sứ của Việt Nam xuất 
khẩu sang Anh đã được giảm về 0 ngày khi 
Hiệp định có hiệu lực, một số dòng thuế có 
lộ trình giảm B3 hoặc B5.

+ Xu hướng tiêu dùng: Người tiêu dùng 
tại Vương Quốc Anh đang ngày càng ưa 
chuộng sản phẩm thủ công và độc đáo, 
điều này mở ra cơ hội cho các sản phẩm 
gốm sứ Việt Nam với thiết kế sáng tạo và 
chất lượng cao.

+ Chiến lược marketing: Để thành công 
trong việc xuất khẩu, các doanh nghiệp 
đang nỗ lực xây dựng chiến lược marketing 
hiệu quả và tìm kiếm các đối tác địa phương 
đáng tin cậy, điều này giúp tăng cường sự 
hiện diện và nhận diện thương hiệu gốm sứ 
Việt Nam tại Anh.

Mặc dù có nhiều lợi thế trong xuất khẩu 
gốm sứ sang thị trường Anh, nhưng các 
doanh nghiệp Việt Nam cũng cần lưu ý để 
đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, quy 
chuẩn và tiêu chuẩn nhập khẩu của thị 
trường Anh.
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TRUNG QUỐC CHIẾM TRÊN 40% 
tổng kim ngạch xuất khẩu gốm sứ toàn cầu

Ngành công nghiệp gốm sứ Trung Quốc 
là một trong những ngành có lịch sử 
lâu đời và có sự phát triển mạnh mẽ. 

Trung Quốc được biết đến với nghệ thuật 
làm gốm sứ từ hàng nghìn năm trước. Đặc 
biệt, các sản phẩm gốm sứ từ các triều đại 
như Đường, Tống, Nguyên Minh và Thanh 
nổi tiếng khắp nơi.

Ngày nay, ngành công nghiệp gốm sứ 
Trung Quốc đã áp dụng nhiều công nghệ 
hiện đại, từ sản xuất tự động đến việc sử 
dụng nguyên liệu mới và quy trình sản xuất 
tiên tiến. Hiện Trung Quốc là nước sản xuất 
gốm sứ lớn nhất thế giới, với hàng nghìn 
nhà máy và cơ sở sản xuất trải dài khắp 
đất nước. Ngành công nghiệp gốm sứ của 
Trung Quốc không chỉ tập trung vào các sản 
phẩm truyền thống như bát, đĩa, lọ, mà còn 
bao gồm các sản phẩm gốm sứ xây dựng, 
vật liệu gốm sứ cao cấp dùng trong công 
nghiệp và y tế. Sản phẩm gốm sứ của Trung 
Quốc chiếm khoảng 70% sản lượng gốm sứ 
sử dụng hàng ngày toàn cầu, 65% gốm sứ 

nghệ thuật và 50% gốm sứ kiến trúc…

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Gốm sứ Vệ sinh và 
Xây dựng Trung Quốc, năm 2023, sản lượng 
gốm sứ vệ sinh của Trung Quốc đạt 186 
triệu chiếc, giảm 1,59% so với năm 2022. Số 
doanh nghiệp trên quy mô được chỉ định 
trong ngành gốm sứ vệ sinh là 373 doanh 
nghiệp, giảm 2 doanh nghiệp so với năm 
2022. Số doanh nghiệp trên quy mô được 
chỉ định trong ngành vật liệu trang trí xây 
dựng và ống nước là 1.349 doanh nghiệp, 
tăng 80 doanh nghiệp so với năm 2022.

Trong báo cáo về “Phân tích tình trạng phát 
triển của ngành gốm sứ sử dụng hàng ngày 
của Trung Quốc vào năm 2023” từ nguồn 
https://www.chyxx.com/industry/1160011.
html cho thấy, trong giai đoạn từ 2014 đến 
2022, sản lượng gốm sứ sử dụng hàng 
ngày của Trung Quốc duy trì xu hướng tăng 
trưởng ổn định. Sản lượng gốm sứ sử dụng 
hàng ngày đã tăng từ 40,9 tỷ sản phẩm năm 
2014 lên 65,3 tỷ sản phẩm vào năm 2022. 
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Tình hình xuất khẩu gốm sứ của Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2023 và 6 tháng đầu 
năm 2024

Không chỉ là nhà sản xuất lớn, Trung Quốc 
cũng là nhà xuất khẩu gốm sứ lớn nhất thế 
giới, chiếm khoảng 39-42% tổng kim ngạch 
xuất khẩu mặt hàng này toàn cầu.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Thương mại 
Quốc tế (ITC), xuất khẩu gốm sứ (HS 69) 
của Trung Quốc tăng trưởng đáng kể trong 
5 năm gần đây, từ 25,1 tỷ USD năm 2019 lên 
32,5 tỷ USD năm 2022. Do suy thoái kinh 
tế toàn cầu, đặc biệt lạm phát tăng cao tại 

nhiều thị trường lớn, khiến xuất khẩu mặt 
hàng này của Trung Quốc năm 2023 giảm, 
chỉ đạt 26,5 tỷ USD. Tính chung trong giai 
đoạn 2019 - 2023, xuất khẩu mặt hàng gốm 
sứ của Trung Quốc tăng trưởng bình quân 
1,3%/năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, xuất 
khẩu gốm sứ của Trung Quốc đạt 11,3 tỷ 
USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu gốm sứ của Trung Quốc 

giai đoạn 2019 - 2023 và 6 tháng đầu năm 2024

Nguồn: ITC

Trung Quốc xuất khẩu các chủng loại gốm 
sứ như các chủng loại có mã HS 6911 (đồ 
dùng trên bàn ăn, đồ dùng nhà bếp, đồ gia 
dụng khác và đồ dùng vệ sinh, bằng gốm 
sứ); HS 6910 (bồn rửa bằng gốm, chậu rửa, 
bệ chậu rửa, bồn tắm, chậu rửa vệ sinh, bệ 
xí…) và HS 6907 (gạch men, lò sưởi hoặc 
gạch ốp tường; khối khảm gốm và các sản 
phẩm tương tự), chiếm 67,2% tổng kim 
ngạch xuất khẩu. Trong đó, tỷ trọng xuất 
khẩu chủng loại gốm sứ có mã HS 6911 tăng 
trong năm 2023 so với năm 2019, đặc biệt 
là chủng loại gốm sứ có mã HS 6904 tăng 
lên mức 8,4% từ mức 2,6% của năm 2019. 
Trái lại, xuất khẩu nhiều chủng loại gốm sứ 
giảm, đặc biệt là chủng loại gốm sứ có mã 
HS 6910, giảm xuống 22,5%, từ mức 31%.

Cơ cấu chủng loại gốm sứ xuất khẩu của 
Trung Quốc năm 2019 và năm 2023

(Đvt: % tính theo kim ngạch xuất khẩu)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của ITC
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Xuất khẩu các chủng loại gốm sứ của Trung 
Quốc tăng trưởng không đồng đều trong 
giai đoạn 2019 - 2023, trong đó, xuất khẩu 
một số chủng loại tăng như các chủng loại 

có mã HS 6911, 6907, 6904, 6902… Trái lại, 
xuất khẩu một số chủng loại gốm sứ của 
Trung Quốc giảm như các chủng loại có mã 
HS 6910, 6913, 6905, 6901.

Chủng loại gốm sứ xuất khẩu của Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2023  

và 6 tháng đầu năm 2024

(Đvt: triệu USD)

HS Nhóm hàng
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng 
trưởng 

bình 
quân (%)

6 tháng 
năm 
2024

So với 
6 tháng 

năm 
2023 (%)

Tổng 25.120 25.113 30.695 32.475 26.502 1,3 11.314 -11,7

‘6911

Đồ dùng trên bàn ăn, đồ dùng 
nhà bếp, đồ gia dụng khác và 
đồ dùng vệ sinh, bằng gốm 
sứ

6.470 5.695 7.413 8.114 7.227 2,8 3.185 -10,2

‘6910
Bồn rửa bằng gốm, chậu rửa, 
bệ chậu rửa, bồn tắm, chậu 
rửa vệ sinh, bệ xí, xả nước ...

7.782 8.755 9.852 9.308 5.967 -6,4 2.737 0,6

‘6907

Lát gạch men và lát nền, lò 
sưởi hoặc gạch ốp tường; 
khối khảm gốm và các sản 
phẩm tương tự, cho dù ...

4.535 4.111 4.085 4.899 4.623 0,5 1.706 -26,3

‘6904

Gạch xây dựng bằng gốm, 
khối lát sàn, gạch đỡ hoặc 
gạch chèn và các sản phẩm 
tương tự

647 880 1.351 1.914 2.216 36,0 619 -42,1

‘6902
Gạch, khối, ngói chịu lửa và 
các sản phẩm xây dựng bằng 
gốm chịu lửa tương tự

1.601 1.243 1.566 2.067 1.929 4,8 916 -4,0

‘6913
Tượng nhỏ và các sản phẩm 
gốm trang trí khác, không 
phân loại

1.681 1.602 2.306 2.215 1.521 -2,5 699 -0,5

‘6914
Các sản phẩm gốm, không 
phân loại

832 1.291 2.072 1.639 1.029 5,5 463 -10,8

‘6909

Đồ gốm dùng cho phòng 
thí nghiệm, hóa chất hoặc 
các mục đích kỹ thuật khác; 
máng, bồn bằng gốm và các 
sản phẩm tương tự

669 636 941 1.081 998 10,5 508 -0,7

‘6912

Đồ dùng trên bàn ăn, đồ dùng 
nhà bếp, các đồ gia dụng 
khác và đồ dùng vệ sinh, 
bằng gốm khác ngoài ...

476 505 652 637 524 2,4 272 17,4

‘6903

Bình chưng cất, nồi nấu, ống 
giảm thanh, vòi phun, nút 
chặn, giá đỡ, chén nung, ống, 
ống dẫn, vỏ, thanh, ...

291 269 354 408 359 5,4 166 -8,5



44      CHUYÊN NGÀNH GỐM SỨ

  NGÀNH GỐM SỨ THẾ GIỚI

HS Nhóm hàng
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng 
trưởng 

bình 
quân (%)

6 tháng 
năm 
2024

So với 
6 tháng 

năm 
2023 (%)

‘6905

Ngói lợp, ống khói, chụp, ống 
lót ống khói, đồ trang trí kiến ​​
trúc và các sản phẩm gốm 
khác ...

72 65 51 145 69 -1,0 26 -32,2

‘6906
Ống, ống dẫn, máng xối và 
phụ kiện ống bằng gốm (trừ 
bột hóa thạch silic hoặc ...

15 13 20 21 27 16,4 13 -5,6

‘6901
Gạch, khối, ngói và các sản 
phẩm gốm khác làm từ bột 
hóa thạch silic

49 48 32 28 13 -28,1 4 -50,6

	 Nguồn: Tính toán từ số liệu của ITC

Về thị trường xuất khẩu:

Trung Quốc xuất khẩu gốm sứ sang hơn 
200 thị trường, trong đó, thị trường xuất 
khẩu lớn nhất là Mỹ, chiếm tỷ trọng từ 11-
16% trong giai đoạn 2019 - 2023. Riêng năm 
2023, tỷ trọng xuất khẩu gốm sứ của Trung 
Quốc sang thị trường Mỹ đạt mức 15,89%, 
mức cao nhất trong 5 năm gần đây. Tuy 

vậy, tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này của 
Trung Quốc sang thị trường Mỹ đã giảm 
trở lại mức 11,26% trong năm 2023 và mức 
11,64% 6 tháng đầu năm 2024.

Xuất khẩu gốm sứ của Trung Quốc sang 
các thị trường còn lại dao động từ 1-7,3%, 
tùy từng thị trường.

Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất mặt hàng gốm sứ của Trung Quốc 

giai đoạn 2019 - 2023 và tháng đầu năm 2024

(Đvt: % tính theo kim ngạch xuất khẩu)

Thị trường Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 6T/2024

 Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Mỹ 12,29 12,11 15,89 13,43 11,26 11,64

 Việt Nam  5,90 7,00 6,43 7,30 6,58 5,30

 Hàn Quốc 4,22 4,69 5,20 4,52 4,06 4,49

 Malaysia 4,02 3,82 3,26 3,75 3,92 4,57

 Philippin  2,64 3,44 3,90 4,39 3,82 3,20

 Hồng Kông 1,23 1,92 2,73 2,82 3,49 2,12

 Thái Lan 1,89 2,78 2,78 3,05 2,98 3,19

 Indonesia  2,04 1,72 2,05 2,42 2,62 3,07

 Ấn Độ 3,42 2,42 2,42 3,01 2,58 2,52

 Australia 2,42 2,94 3,08 2,80 2,52 2,78

Nguồn: Tính  toán từ số liệu của ITC
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Trong giai đoạn 2019 - 2023, xuất khẩu gốm 
sứ của Trung Quốc sang thị trường lớn nhất 
là Mỹ giảm bình quân 0,8%/năm. Ngược lại, 
xuất khẩu mặt hàng này của Trung Quốc 
sang nhiều thị trường khác tăng như: Việt 

Nam tăng trưởng bình quân 4,8%/năm, Hàn 
Quốc tăng 0,4%/năm, Maylaysia tăng 0,8%/
năm, đặc biệt, xuất khẩu sang một số thị 
trường tăng trưởng ở mức hai con số như 
Philippin, Hồng Kông, Thái Lan, Nga… 

Kim ngạch xuất khẩu gốm sứ của Trung Quốc sang một số thị trường 

giai đoạn 2019 - 2023 và 6 tháng đầu năm 2024

Thị trường
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng 
trưởng bình 

quân (%)

6 tháng 
đầu năm 

2024

So với 6 
tháng đầu 

năm 2023 (%)

Tổng 25.120 25.113 30.695 32.475 26.502 1,3 11.314 -11,7

Mỹ 3.087 3.040 4.877 4.361 2.983 -0,8 1.317 -2,5

Việt Nam 1.482 1.758 1.973 2.370 1.743 4,1 599 -30,4

Hàn Quốc 1.060 1.179 1.596 1.468 1.075 0,4 508 -5,2

Malaysia 1.009 959 1.000 1.218 1.040 0,8 517 5,4

Philippin 663 864 1.196 1.427 1.011 11,1 362 -34,5

Hồng Kông 308 482 837 914 924 31,6 239 -53,6

Thái Lan 474 697 854 991 790 13,6 361 -6,6

Indonesia 512 433 630 785 695 7,9 347 10,1

Ấn Độ 859 608 743 976 684 -5,5 285 -13,2

Australia 609 737 944 910 668 2,4 314 -0,7

Nga 319 450 390 462 605 17,3 262 -6,1

Ả rập Xê út 878 1.112 685 824 577 -9,9 252 -5,5

Nhật Bản 606 605 655 660 556 -2,1 240 -13,2

Singpore 1.050 759 491 779 537 -15,4 310 19,7

Anh 759 596 781 638 520 -9,0 240 -1,5

Đức 595 500 647 654 482 -5,1 248 6,2

Hà Lan 580 524 749 647 472 -5,0 237 2,4

UAE 596 583 532 615 457 -6,4 190 -13,8

Canada 549 582 634 622 423 -6,3 193 -6,5

Tây Ban Nha 414 354 585 491 365 -3,1 160 -8,4

Đài Loan 236 259 397 477 328 8,6 134 -20,4

Mexico 343 337 446 388 327 -1,1 163 11,5

I rắc 296 394 360 526 315 1,6 156 0,1

Nguồn: ITC
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Định hướng phát triển ngành gốm sứ của Trung Quốc thời gian tới 

Có thể thấy, ngành công nghiệp gốm sứ 
Trung Quốc đã có vị thế rất mạnh mẽ trên 
thị trường quốc tế, là quốc gia sản xuất và 
xuất khẩu hàng đầu các sản phẩm gốm sứ, 
từ đồ dùng gia đình cho tới các sản phẩm 
nghệ thuật cao cấp.

Với sự phát triển về công nghệ và quy mô 
sản xuất lớn, ngành công nghiệp gốm sứ 
Trung Quốc đã có khả năng cung cấp hàng 
hóa cho thị trường toàn cầu với giá cả cạnh 
tranh. Đồng thời, chất lượng của các sản 
phẩm gốm sứ Trung Quốc cũng được đánh 
giá cao và được ưa chuộng bởi người tiêu 
dùng ở các quốc gia khác trên toàn thế 
giới. Tuy nhiên, ngành này hiện đang phải 
đối mặt với áp lực từ việc tuân thủ các tiêu 
chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường trong 
quá trình sản xuất. Việc này có thể ảnh 
hưởng đến vị thế của ngành công nghiệp 
gốm sứ Trung Quốc trên thị trường quốc tế 
trong tương lai.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát triển 
ngành công nghiệp gốm sứ, Trung Quốc 
sẽ tiếp tục chú trọng vào việc nâng cao 
chất lượng sản phẩm, phát triển công nghệ 
sản xuất, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm 
nguồn nguyên liệu mới, mở rộng xuất khẩu 
và tăng cường nghiên cứu phát triển. Điều 
này sẽ giúp ngành công nghiệp gốm sứ của 
Trung Quốc duy trì vị thế hàng đầu trong 
lĩnh vực này trong tương lai. 

Về xuất khẩu, Trung Quốc cũng đưa ra một 
số định hướng nhất định để đẩy mạnh xuất 
khẩu sản phẩm gốm sứ như:

+ Trong mục tiêu nâng cao chất lượng sản 
phẩm, Trung Quốc sẽ áp dụng công nghệ 
hiện đại, cải thiện quy trình sản xuất và 
kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng sản 
phẩm xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn 
quốc tế.

+ Trong vấn đề phát triển thị trường mới, 
Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi 
xuất khẩu gốm sứ của mình bằng cách tiếp 
cận các thị trường mới và phát triển mối 

quan hệ kinh doanh với các đối tác trong 
lĩnh vực này, điều này được thực hiện thông 
qua việc tổ chức triển lãm, hội chợ hoặc 
thông qua các kênh thương mại điện tử.

+ Tăng cường tiếp thị và quảng bá: Trung 
Quốc cần đầu tư vào chiến dịch tiếp thị để 
quảng bá sản phẩm gốm sứ của họ trên 
toàn cầu. Việc làm này được thể hiện thông 
qua các chương trình khuyến mãi, và chiến 
dịch marketing online, điều này sẽ thu hút 
một lượng lớn khách hàng của họ.

+ Tìm kiếm cơ hội mới và đồng thời nghiên 
cứu về các xu hướng thị trường và nhu cầu 
của người tiêu dùng

Trung Quổc sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội mới 
và đồng thời nghiên cứu về các xu hướng 
thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng 
để có thể sản xuất ra những sản phẩm phù 
hợp và thu hút khách hàng quốc tế. Việc 
phân tích thị trường, tìm hiểu về xu hướng 
thiết kế và ưa chuộng của người tiêu dùng 
trong các quốc gia mục tiêu sẽ giúp Trung 
Quốc định hình được chiến lược xuất khẩu 
gốm sứ hiệu quả.

+ Tuân theo các quy định về an toàn và môi 
trường: Trung Quốc sẽ hướng đến việc tuân 
theo các quy định về an toàn sản phẩm và 
bảo vệ môi trường của các quốc gia nhập 
khẩu để tránh xảy ra tranh chấp hoặc rủi 
ro liên quan đến việc nhập khẩu gốm sứ 
từ Trung Quốc. Việc áp dụng công nghệ 
sạch, giám sát chặt chẽ trong quá trình sản 
xuất cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn an 
toàn sản phẩm là rất cần thiết để duy trì uy 
tín của ngành công nghiệp gốm sứ Trung 
Quốc khi xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

Trên đây là những định hướng trong sản 
xuất và xuất khẩu gốm sứ của thị trường 
hàng đầu thế giới, Việt Nam cũng có thể 
học hỏi những bước đi từ thị trường này để 
có thể mở rộng hơn nữa quy mô thị trường 
sản xuất cũng như xuất khẩu gốm sứ của 
mình thời gian tới.
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NGÀNH GỐM SỨ ẤN ĐỘ 
đã đạt được những thành tựu to lớn trong cả 
sản xuất và xuất khẩu những năm gần đây

Ngành gốm sứ Ấn Độ là một lĩnh vực 
quan trọng với một lịch sử lâu đời và 
đang có xu hướng phát triển mạnh 

mẽ. Ấn Độ có truyền thống sản xuất gốm sứ 
lâu đời, với các sản phẩm gốm sứ được sản 
xuất từ hàng nghìn năm trước. Các khu vực 
như Khurja, Jaipur và Moradabad nổi tiếng 
với các sản phẩm gốm sứ thủ công. 

Sản xuất gốm sứ ở Ấn Độ đã trải qua sự 
tăng trưởng đáng kể trong những năm gần 
đây, nhờ nhu cầu trong nước và quốc tế gia 
tăng, cải tiến công nghệ và các chính sách 
hỗ trợ từ chính phủ.

Tính đến năm 2023, số lượng doanh nghiệp 
hoạt động trong ngành gốm sứ tại Ấn Độ 
rất lớn, với sự hiện diện của hàng nghìn 
công ty từ các quy mô khác nhau. Ngành 
gốm sứ ở Ấn Độ bao gồm nhiều phân khúc, 
từ các nhà sản xuất lớn, vừa, nhỏ đến các 
doanh nghiệp gia đình.Cụ thể, theo các 
nguồn tin và báo cáo từ các tổ chức ngành 
công nghiệp, có hơn 800 công ty lớn và vừa 
hoạt động trong lĩnh vực gốm sứ. Ngoài ra, 
còn có hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ và cơ 
sở sản xuất gia đình tham gia vào ngành 
này, đặc biệt là trong các khu vực sản xuất 
truyền thống.

Năm 2023, doanh thu của ngành gốm sứ 
Ấn Độ, đặc biệt là trong phân khúc gạch ốp 
lát, đạt khoảng 8,3 tỷ USD. Con số này thể 
hiện sự tăng trưởng đáng kể được thúc đẩy 
bởi các yếu tố như đô thị hóa nhanh chóng, 
thu nhập khả dụng ngày càng tăng và lĩnh 
vực bất động sản bùng nổ. Ngành công 
nghiệp này đã chứng kiến ​​những đóng góp 
đáng kể từ xuất khẩu, riêng gạch sứ đã tạo 

ra khoảng 1,856 tỷ USD, chiếm 80% doanh 
thu xuất khẩu. 

Một số động lực chính cho sự tăng trưởng 
ngành gốm sứ Ấn Độ nói chung trong 
những năm gần đây là:

+ Nhu cầu thị trường tăng: Nhu cầu về gốm 
sứ, bao gồm gốm sứ trang trí và gốm sứ 
công nghiệp, đang tăng cao cả trong và 
ngoài nước. Sự phát triển của ngành xây 
dựng và nhu cầu trang trí nội thất là một 
trong những động lực chính.

+ Công nghệ và đổi mới: Việc áp dụng các 
công nghệ mới và quy trình sản xuất hiện 
đại đã cải thiện chất lượng và năng suất 
sản xuất, từ đó giúp ngành gốm sứ Ấn Độ 
cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu.

+ Chính sách hỗ trợ: Chính phủ Ấn Độ đã 
triển khai nhiều chính sách và chương 
trình hỗ trợ cho ngành gốm sứ, bao gồm 
các ưu đãi về thuế và hỗ trợ tài chính cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

+ Xuất khẩu: Ấn Độ đã trở thành một trong 
những nhà sản xuất và xuất khẩu gốm sứ 
lớn trên thế giới, với các thị trường lớn như 
Mỹ, châu Âu và Trung Đông.

Mặc dù có nhiều tiềm năng phát triển, 
ngành gốm sứ Ấn Độ cũng đối mặt với các 
thách thức như chi phí nguyên liệu và năng 
lượng tăng cao, cũng như sự cạnh tranh từ 
các nước khác. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của 
chính phủ và cải tiến công nghệ, ngành này 
vẫn có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ 
trong tương lai.



48      CHUYÊN NGÀNH GỐM SỨ

  NGÀNH GỐM SỨ THẾ GIỚI

Tình hình xuất khẩu gốm sứ của Ấn Độ giai đoạn 2019 - 2023 và 5 tháng đầu năm 2024

Theo dữ liệu thống kê từ Bộ Thương mại và 
Công nghiệp Ấn Độ, xuất khẩu gốm sứ của 
Ấn Độ đã tăng trưởng liên tiếp trong giai 
đoạn 2019 - 2023, với tốc độ tăng trưởng 
bình quân đạt 13,8%/năm. Đáng chú ý, xuất 
khẩu mặt hàng này của Ấn Độ đã tăng vọt 
trong năm 2023, đạt mức 3,054 tỷ USD, 
mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. 

Có nhiều nguyên nhân khiến xuất khẩu 
gốm sứ của Ấn Độ tăng trưởng đáng kể 
trong những năm gần đây như sự đa dạng 
và chất lượng sản phẩm, cũng như chi phí 
sản xuất thấp. Ấn độ đã nắm bắt được cơ 
hội tăng trưởng của thị trường quốc tế và 
đã thúc đẩy xuất khẩu gốm sứ thông qua 

các chính sách hỗ trợ, quảng bá thương 
hiệu và mở rộng mạng lưới tiếp thị. Ngoài 
ra, việc áp dụng công nghệ mới giúp cải 
thiện năng suất và chất lượng sản phẩm 
cũng góp phần vào sự tăng mạnh của xuất 
khẩu gốm sứ của Ấn độ.

Tuy vậy, trong 5 tháng đầu năm 2024, xuất 
khẩu gốm sứ của Ấn Độ đã giảm 3,8% so với 
cùng kỳ năm 2023, đạt mức 1,205 tỷ USD. 
Nguyên nhân khiến xuất khẩu gốm sứ của 
Ấn Độ giảm trong 5 tháng đầu năm nay là 
do một số nguyên nhân như sự cạnh tranh 
từ các nền kinh tế khác, biến đổi khí hậu, 
thay đổi trong xu hướng tiêu dùng và sự 
suy thoái của thị trường quốc tế…

Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu gốm sứ của Ấn Độ giai đoạn 2019 - 2023 và 
5 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ

Ấn Độ xuất khẩu gốm sứ sang 178 quốc 
gia và vùng lãnh thổ, trong đó, trong đó, 
các thị trường xuất khẩu chính thuộc về 
Mỹ, UAE, I rắc, Anh, Mexico, Nga, Ả rập xê 
út… Trong đó, tỷ trọng xuất khẩu sang một 
số thị trường tăng như Mỹ, I rắc, Anh, Nga, 
Ixrael. Trái lại, tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng 

này sang một số thị trường giảm như UAE, 
Mexico, đặc biệt, tỷ trọng xuất khẩu sang 
thị trường Ả rập Xê út đã giảm xuống mức 
3,27% trong năm 2023, từ mức 14,13% trong 
năm 2019. Điều này khiến Ả rập Xê út từ thị 
trường xuất khẩu lớn nhất gốm sứ của Ấn 
Độ năm 2019 đã tụt xuống vị trí thứ 7.
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Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất gốm sứ của Ấn Độ giai đoạn 2019 - 2023 

và 5 tháng đầu năm 2024

(Đvt: % tính theo kim ngạch xuất khẩu)

Thị trường Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
5 tháng đầu 

năm 2024

Tổng  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

Mỹ  6,27  8,68  7,97  8,91  8,48  9,93 

UAE  6,17  5,44  5,63  5,92  5,33  5,82 

I rắc  3,35  3,70  3,99  4,56  4,37  3,89 

Anh  2,31  3,03  3,40  2,70  4,27  5,04 

Mexico  4,85  3,23  3,32  2,52  4,15  5,53 

Nga  0,43  1,46  2,72  2,28  3,81  5,17 

Ả rập Xê út  14,13  15,07  7,56  5,45  3,27  2,58 

Ixrael  1,32  1,53  1,95  1,97  3,27  1,85 

Cô oét  2,91  3,26  3,32  3,26  3,09  3,14 

Oman  3,28  3,52  2,78  3,06  2,70  2,87

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ

Trong giai đoạn 2019 - 2023, xuất khẩu 
gốm sứ của Ấn Độ sang các thị trường nước 
ngoài đa phần tăng, trừ xuất khẩu sang một 
số thị trường như Ả rập Xê út (giảm 21,1%/
năm), Đài Loan (giảm 0,6%/năm), Braxin 

(giảm 2,8%/năm), Đức (giảm 2,6%/năm), 
Indonesia (giảm 17,1%/năm). Trong đó, xuất 
khẩu sang nhiều thị trường tăng trưởng 
bình quân ở mức hai con số như Mỹ, I rắc,  
Anh, Nga, Ixrael, Cô oét…

Một số thị trường xuất khẩu gốm sứ của Ấn Độ giai đoạn 2019 - 2023 và 5 tháng 
đầu năm 2024

(Đvt: triệu USD)

Thị trường
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng trưởng 
bình quân 

(%)

5 tháng 
đầu năm 

2024

So với 5 
tháng đầu 
năm 2023 

(%)

Tổng 1.821,5 2.003,3 2.323,7 2.443,6 3.054,8 13,8 1.205,6 -3,8

Mỹ 114,1 173,8 185,3 217,7 259,0 22,7 119,7 23,4

UAE 112,4 109,0 130,7 144,8 163,0 9,7 70,1 3,2

I rắc 61,0 74,2 92,7 111,5 133,4 21,6 46,9 0,2

Anh 42,1 60,8 79,0 65,9 130,5 32,7 60,8 3,1

Mexico 88,4 64,8 77,2 61,7 126,9 9,5 66,7 44,4

Nga 7,9 29,2 63,2 55,8 116,4 96,0 62,3 54,2

Ả rập Xê út 257,4 302,0 175,8 133,2 100,0 -21,1 31,1 -33,3

Ixrael 24,1 30,7 45,4 48,1 99,8 42,7 22,3 -52,1

Cô oét 53,0 65,4 77,2 79,6 94,5 15,6 37,8 5,5
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Thị trường
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng trưởng 
bình quân 

(%)

5 tháng 
đầu năm 

2024

So với 5 
tháng đầu 
năm 2023 

(%)

Oman 59,8 70,6 64,6 74,7 82,4 8,3 34,7 8,3

Nepal 70,9 61,2 95,7 80,9 78,2 2,5 19,2 -56,1

Nam Philippin 30,1 41,0 61,0 53,0 73,6 25,0 22,8 -21,0

Thái Lan 36,3 41,9 57,9 64,5 73,2 19,2 28,5 -2,4

Ba Lan 36,4 51,0 57,6 63,6 68,6 17,2 37,5 47,9

Lybia 11,4 17,6 36,0 30,9 63,5 53,6 16,1 -39,5

Thổ Nhĩ Kỳ 20,3 22,5 23,0 54,9 59,0 30,6 15,0 -23,0

Italia 32,2 29,9 35,4 40,6 55,5 14,6 21,5 -9,1

Việt Nam 19,8 19,0 18,2 49,1 51,1 26,8 16,5 -17,9

Albani 13,1 16,6 19,3 14,7 48,0 38,4 8,6 -57,4

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ

Định hướng phát triển ngành gốm sứ Ấn Độ

Ngành gốm sứ Ấn Độ được coi là một những 
ngành công nghiệp gốm sứ lớn và quan 
trọng nhất trên thế giới. Nó đóng vai trò 
quan trọng trong thị trường toàn cầu với sản 
phẩm chất lượng cao và thiết kế đa dạng.

Ở mức độ toàn cầu, ngành công nghiệp 
gốm sứ Ấn Độ có vị trí 	 quan trọng. Các 
doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tại Ấn Độ đã 
có thương hiệu lớn và tiếp cận được các thị 
trường quốc tế, bao gồm châu Âu, Bắc Mỹ, 
Trung Đông và châu Á.Ngoài ra, ngành công 
nghiệp này của Ấn Độ cũng được biết đến 
với việc sản xuất các sản phẩm tự nhiên và 
thủ công, giúp tạo ra điểm khác biệt trong 
cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng 
toàn cầu. Do đó, có thể nói rằng ngành gốm 
sứ Ấn Độ đang giữ vị trí quan trọng và có uy 
tín trong thị trường toàn cầu.

Mặc dù ngành sản xuất và xuất khẩu gốm 
sứ của Ấn Độ đã đạt được những thành tựu 
to lớn trong những năm gần đây, tuy vậy, 
ngành đang phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức, làm kìm hãm sự tăng 
trưởng của thị trường. Cụ thể, những khó 
khăn và thách thức của ngành gốm sứ Ấn 
Độ được thể hiện:

+ Đối mặt với sự cạnh tranh từ các quốc 
gia khác: Ngành công nghiệp gốm sứ Ấn 
Độ đối mặt với cạnh tranh mạnh mẽ từ các 
quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn 
Quốc, có chi phí sản xuất thấp hơn và công 
nghệ hiện đại hơn.

+ Chi phí nguyên liệu: Giá cả nguyên liệu để 
sản xuất gốm sứ ở Ấn Độ có thể tăng lên do 
biến đổi khí hậu, giá cả vận chuyển và giá 
cả năng lượng.

+ Vấn đề về môi trường: Ngành công 
nghiệp gốm sứ Ấn Độ đã bị chỉ trích vì tiêu 
tốn lượng nướng than cao đồng thời làm ô 
nhiễm không khí và ô nhiễm chất thải rắn.
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+ Nhu cầu lao động: Xu hướng tự động hóa 
trong sản xuất gốm sứ đã làm tăng áp lực 
cho người lao động trong ngành này, dẫn 
đến việc giảm số lượng việc làm.

+ Sự phức tạp của chuỗi cung ứng: Ngành 
công nghiệp gốm sứ ở Ấn Độ phải đối mặt 
với các rủi ro liên quan tới chuỗi cung ứng 
như thiếu hụt nguyên liệu và thiết bị sản 
xuất.

Trước thực trạng trên, để tiếp đạt được sự 
tăng trưởng trong ngành sản xuất gốm sứ, 
một số giải pháp được Ấn Độ đưa ra như 
đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công 
nghệ; phát triển nguồn nhân lực chuyên 
môn; xây dựng hệ thống hạ tầng vận 
chuyển hiệu quả; khuyến khích đầu tư từ 
các doanh nghiệp trong và ngoài nước; 
phát triển kênh tiêu thụ mới; thúc đẩy hợp 
tác công nghiệp; tuân thủ các tiêu chuẩn 
chất lượng quốc tế… Những giải pháp này 
có thể giúp Ấn Độ tăng trưởng ngành sản 
xuất gốm sứ của mình, từ đó mang lại lợi 

ích kinh tế cho đất nước và cung cấp hàng 
hóa chất lượng cao cho thị trường toàn cầu.

Về giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ, 
trong giai đoạn tới, Ấn Độ có thể định hướng 
xuất khẩu gốm sứ bằng việc tập trung vào 
việc nâng cao chất lượng sản phẩm và đa 
dạng hóa mẫu mã để thu hút khách hàng 
quốc tế. Đồng thời, nước này cũng cần chú 
trọng vào việc tiếp cận các thị trường mới 
và phát triển mối quan hệ thương mại với 
các quốc gia tiềm năng. Ngoài ra, Ấn Độ 
cũng cần đầu tư vào công nghệ sản xuất 
hiện đại để tối ưu hoá quy trình và giảm 
chi phí sản xuất nhằm cạnh tranh hiệu quả 
trên thị trường quốc tế.

Nhìn chung, việc tập trung đầu tư vào nâng 
cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu 
mã, đặc biệt là hướng đến sản xuất các sản 
phẩm thân thiện với môi trường là hướng 
đi không chỉ riêng Ấn Độ, mà các quốc gia 
khác, trong đó có Việt Nam cũng cần thực 
hiện để hướng đến phát triển ngành gốm 
sứ một cách bền vững.
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NGÀNH SẢN XUẤT GỐM SỨ NHẬT BẢN 
đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức

Ngành gốm sứ Nhật Bản là một phần 
quan trọng trong văn hóa và kinh tế 
của đất nước. Gốm sứ Nhật Bản có 

lịch sử lâu đời với các trung tâm sản xuất 
nổi tiếng như Arita, Kutani, Seto, và Bizen. 
Các sản phẩm gốm sứ Nhật Bản nổi tiếng 
với sự tinh tế, chất lượng cao và kỹ thuật 
thủ công truyền thống.

Ngành gốm sứ Nhật Bản không chỉ tập 
trung vào sản xuất đồ dùng hàng ngày mà 
còn bao gồm các sản phẩm nghệ thuật cao 
cấp như đồ trang trí và đồ sưu tập. Các sản 
phẩm này không chỉ tiêu thụ trong nước 

mà còn xuất khẩu sang các thị trường quốc 
tế, đặc biệt là châu Âu và Bắc Mỹ.

Tuy vậy, ngành sản xuất Nhật Bản đang cho 
thấy sự thu hẹp quy mô trong những năm 
gần đây. Theo dữ liệu từ Bộ Kinh tế, Thương 
mại và Công nghiệp Nhật Bản, lĩnh vực sản 
xuất gốm sứ của Nhật Bản đã giảm đáng 
kể trong những năm gần đây, đặc biệt là từ 
năm 2023 đến nay. Nếu như chỉ số sản xuất 
mặt hàng gốm sứ của Nhật Bản đạt bình 
quân 109,6 điểm năm 2019 đã giảm liên 
tiếp xuống còn 85,8 điểm trong năm 2023 
và 85,4 điểm trong 6 tháng đầu năm 2024. 

Chỉ số sản xuất, lô hàng sản xuất, tồn kho cuối kỳ, tồn kho trung bình, tỷ lệ tồn kho 
mặt hàng gốm sứ của Nhật Bản giai đoạn 2019 - 2023 và 6 tháng đầu năm 2024

(Đvt: Điểm, chỉ số đã được điều chỉnh theo mùa, năm cơ sở 2020)

Nguồn: Cơ quan Thống kê Nhật Bản

Sự sụt giảm trong sản xuất ngành gốm sứ 
của Nhật Bản do ngành này đang chịu tác 
động bởi nhiều yếu tố như: cạnh tranh quốc 
tế như chi phí sản xuất cao, sự đa dạng hóa 
nguồn cung cấp; sự suy giảm tiêu thụ trong 
nước do dân số già hóa, thay đổi thói quen 
tiêu dùng; khó khăn về kinh tế và chính trị, 
các chính sách thương mại…

Trước những khó khăn và thách thức trên, 
Chính phủ Nhật Bản đã đặt ra một số định 
hướng chính để phát triển ngành gốm sứ 
trong thời gian tới như khuyến khích đổi 
mới và sáng tạo; bảo tồn và phát huy giá 
trị của các dòng sản phẩm gốm sứ truyền 
thống; thúc đẩy xuất khẩu và quảng bá 
quốc tế; chuyển đổi số và tinh gọn quy 
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trình; đảm bảo bảo vệ môi trường; hỗ trợ 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa… Những định 
hướng này nhằm mục tiêu không chỉ bảo 
tồn giá trị văn hóa truyền thống của gốm sứ 

Nhật Bản mà còn nâng cao khả năng cạnh 
tranh và phát triển bền vững của ngành 
trong bối cảnh toàn cầu hóa và công nghệ 
hiện đại.

Tình hình xuất - nhập khẩu gốm sứ của Nhật Bản giai đoạn 2019 - 2023 và 5 tháng 
đầu năm 2024

Về xuất khẩu:

Là quốc gia sản xuất gốm sứ lớn, hàng 
năm, Nhật Bản xuất khẩu một lượng lớn 
sản phẩm gốm sứ. Theo dữ liệu từ Trung 
tâm Thương mại Quốc tế (ITC), xuất khẩu 
gốm sứ của Nhật Bản trong giai đoạn 2019 
- 2023 đạt khoảng 1,4-,18 tỷ USD mỗi năm, 

đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 
là 0,9%/năm. 

Trong 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu 
gốm sứ của Nhật Bản đạt 682 triệu USD, 
tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu gốm sứ của Nhật Bản giai đoạn 2019 - 2023 
và 5 tháng đầu năm 2024

Nguồn: ITC

Nhật Bản xuất khẩu gốm sứ chủ yếu sang 
3 thị trường Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan, 
chiếm tỷ trọngkhoảng 51-53% tổng kim 
ngạch xuất khẩu. 

Xuất khẩu gốm sứ của Nhật Bản sang các 
thị trường chủ lực tăng ở nhiều thị trường, 
trừ xuất khẩu sang một số thị trường như 
Đài Loan, Hồng Kông giảm trong giai đoạn 
2019 - 2023. Trong đó, xuất khẩu sang một 
số thị trường tăng trưởng đáng kể như 
Trung Quốc, đạt tốc độ tăng trưởng bình 
quân hàng năm là 7,3%/năm, Ấn Độ tăng 
17,6%/năm và Singapore tăng 10,1%/năm.
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Top 10 thị trường xuất khẩu gốm sứ của Nhật Bản giai đoạn 2019 - 2023 và 5 tháng 
đầu năm 2024

(Đvt: Triệu USD)

Thị trường
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng trưởng 
bình quân (%)

5 tháng đầu 
năm 2024

So với 5 tháng đầu 
năm 2023 (%)

Tổng 1.615 1.473 1.832 1.813 1.674 0,9 682 0,2

Mỹ 371 339 402 436 395 1,6 175 9,6

Trung Quốc 248 299 411 421 329 7,3 123 -14,8

Đài Loan 209 184 191 166 159 -6,5 70 22,4

Hà Lan 109 98 115 119 146 7,7 58 0,7

Hàn Quốc 157 136 205 160 146 -1,8 57 10,3

Thái Lan 78 62 79 79 85 2,0 31 -5,4

Đức 77 57 73 70 82 1,6 32 -5,5

Ấn Độ 22 17 35 30 42 17,6 15 1,1

Singapore 25 21 28 41 37 10,1 15 -17,2

Hông Kông 35 37 31 28 31 -2,8 13 22,9

Nguồn: ITC
Về nhập khẩu:

Theo dữ liệu từ Trung tâm Thương mại 
Quốc tế, nhập khẩu gốm sứ vào thị trường 
Nhật Bản đạt khoảng 1,1-1,3 tỷ USD mỗi 
năm trong giai đoạn 2019 - 2023, giảm với 
tốc độ trung bình hàng năm là 1,3%/năm. 
Trong 5 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu 
gốm sứ của Nhật Bản giảm 11,5%, đạt 447,8 
triệu USD.

Có nhiều nguyên nhân khiến nhập khẩu 
gốm sứ của Nhật Bản giảm, trong đó có một 
số nguyên nhân chính như: 

+ Tăng cường sản xuất trong nước: Nhật 
Bản đã đẩy mạnh sản xuất sản phẩm gốm 
sứ, đặc biệt là đồ gốm bàn ăn.

+ Tăng cường chất lượng và sự đa dạng của 
sản phẩm trong nước: Các sản phẩm gốm 
sứ của Nhật Bản ngày càng cải tiến về chất 
lượng và sự đa dạng, đáp ứng nhu cầu nội 
địa và xuất khẩu. Điều này cũng góp phần 
giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

+ Sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng: Xu 
hướng tiêu dùng trong nước Nhật Bản đã 
thay đổi, với sự ưa chuộng ngày càng tăng 

đối với các sản phẩm gốm sứ được sản xuất 
nội địa, bao gồm cả các loại gạch lát và đồ 
trang trí.

+ Giảm tổng cầu và tác động kinh tế: Suy 
thoái kinh tế toàn cầu và các yếu tố địa 
chính trị cũng có thể đã tác động đến nhu 
cầu tổng thể đối với các sản phẩm nhập 
khẩu của Nhật Bản, bao gồm cả gốm sứ​.

Trị giá và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu 
gốm sứ của Nhật Bản giai đoạn 2019 - 2023 

và 5 tháng đầu năm 2024

Nguồn: ITC
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Nhật Bản nhập khẩu gốm sứ từ khoảng 70 
thị trường. Trong đó, Trung Quốc là thị trường 
nhập khẩu lớn nhất, chiếm 37 - 72% tổng trị 
giá nhập khẩu. Đáng chú ý, thị phần gốm sứ 
của Trung Quốc tại Nhật Bản mặc dù có nhiều 
biến động, nhưng xu hướng chính vẫn là tăng 
trong 5 năm trở lại đây, từ mức 40,84% năm 
2019 lên 42,3% năm 2023. Tuy nhiên, tỷ trọng 
nhập khẩu mặt hàng gốm sứ của Nhật Bản từ 
Trung Quốc đã giảm mạnh trong 5 tháng đầu 
năm 2024, xuống còn 38,8%.

Ở chiều ngược lại, thị phần gốm sứ của một 
số thị trường trong tổng nhập khẩu của 
Nhật Bản lại tăng như: Việt Nam tăng từ 
mức 6,16% năm 2019 lên 8,81% năm 2023 
và tiếp tục tăng lên 9,33% trong 5 tháng 
đầu năm 2024; thị phần của Thái Lan tăng 
từ mức 6,13% lên 6,27% năm 2023 và 6,25% 
trong 5 tháng đầu năm 2024; Ba Lan tăng 
từ mức 3,11% lên 4,17% và 3,79%...

Top 10 thị trường cung cấp lớn nhất gốm sứ vào Nhật Bản giai đoạn 2019 - 2023 
và 5 tháng đầu năm 2024

(Đvt: % tính theo trị giá nhập khẩu)

Thị trường Năm 2019
Năm 
2020

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
5 tháng đầu năm 

2024

 Tổng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Trung Quốc 40,84 38,80 37,92 40,94 42,30 38,80

 Việt Nam  6,16 7,41 6,63 8,66 8,81 9,33

 Mỹ 7,35 6,77 6,72 7,25 6,65 7,55

 Thái Lan 6,13 6,86 6,11 6,41 6,27 6,25

 Italia 5,90 4,87 4,68 5,83 5,87 6,89

 Ba Lan 3,11 3,92 5,70 3,15 4,17 3,79

 Philippin 4,31 4,35 4,87 4,40 3,81 2,91

 Indonesia 3,76 2,73 3,40 3,24 3,76 4,32

 Hàn Quốc 3,91 7,05 5,36 4,20 3,35 4,70

 Đài Loan 6,35 5,78 6,06 4,25 2,32 2,27

 Khác 12,18 11,45 12,53 11,68 12,71 13,19

Nguồn: ITC

Trong giai đoạn 2019 - 2023, nhập khẩu 
gốm sứ của Nhật Bản từ nhiều thị trường 
đáng kể như Mỹ, Philippin, Hàn Quốc, Đài 
Loan, Đức… Tuy vậy, nhập khẩu gốm sứ của 
Nhật Bản từ một số thị trường vẫn tăng, 

trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam đạt tốc độ 
tăng trưởng bình quân hàng năm 7,9%/năm. 
Ngoài ra, Nhật Bản còn nhập khẩu gốm sứ 
từ một số thị trường khu vực EU tăng như  
Ba Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Hungary…

Trị giá và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu gốm sứ của Nhật Bản từ một số thị trường 
giai đoạn 2019 - 2023 và 5 tháng đầu năm 2024 (Đvt: nghìn USD)

Thị trường
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 2023 TTBQ (%)
5 tháng 

đầu năm 
2024

So với 5 tháng 
đầu năm2023 

(%)

Tổng 1.220.261 1.126.433 1.305.870 1.271.888 1.157.737 -1,3 447.798 -11,5

Trung Quốc 498.319 437.054 495.207 520.682 489.692 -0,4 173.747 -17,3

Việt Nam 75.219 83.503 86.629 110.099 102.051 7,9 41.770 -13,2
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Thị trường
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 2023 TTBQ (%)
5 tháng 

đầu năm 
2024

So với 5 tháng 
đầu năm2023 

(%)

Mỹ 89.701 76.277 87.754 92.213 77.003 -3,7 33.813 -5,0

Thái Lan 74.761 77.308 79.762 81.490 72.586 -0,7 27.991 -6,8

Italia 71.947 54.881 61.153 74.115 67.914 -1,4 30.868 -7,9

Ba Lan 37.979 44.110 74.477 40.019 48.244 6,2 16.977 -19,8

Philippin 52.612 49.040 63.646 55.957 44.073 -4,3 13.029 -35,0

Indonesia 45.829 30.784 44.390 41.265 43.484 -1,3 19.323 22,4

Hàn Quốc 47.688 79.364 70.049 53.395 38.779 -5,0 21.068 48,4

Đài Loan 77.525 65.092 79.180 54.081 26.815 -23,3 10.143 10,3

Đức 33.232 35.970 50.597 28.172 26.330 -5,7 9.390 -32,4

Pháp 10.820 11.513 14.028 18.562 19.315 15,6 8.499 -7,9

Tây Ban Nha 16.359 13.874 17.405 19.738 18.803 3,5 9.391 -0,5

Malaysia 17.765 13.030 12.455 13.948 14.837 -4,4 5.149 -22,1

Ấn Độ 16.881 9.184 11.383 12.895 12.605 -7,0 3.801 -40,7

Hungary 3.889 3.748 22.705 17.055 11.348 30,7 8.079 133,6

Nguồn: ITC

Trong giai đoạn 2019 - 2023, Nhật Bản chủ 
yếu nhập khẩu các chủng loại gốm sứ có 
mã HS 6909 (đồ gốm sứ dùng trong phòng 
thí nghiệm, dùng trong hóa học hoặc kỹ 
thuật khác), HS 6907 (cờ gốm và gạch lát, 
lò sưởi hoặc tường; khối khảm bằng gốm 
và các loại tương tự), HS 6902 (gạch, gạch 
khối, ngói chịu lửa và các sản phẩm xây 
dựng bằng gốm chịu lửa tương tự), HS 6901 
(chậu rửa bằng sứ, chậu rửa mặt, bệ chậu 

rửa, bồn tắm, bệ xí), HS 6911 (bộ đồ ăn, bộ 
đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ vệ sinh khác 
bằng sứ), chiếm 79-82% tổng trị giá nhập 
khẩu. 

Trong đó, nhập khẩu các chủng loại gốm sứ 
chủ lực vào Nhật Bản đa phần giảm trong 
giai đoạn 2019 - 2023, trừ nhập khẩu chủng 
loại có mã HS 6910 tăng trưởng bình quân 
hàng năm là 0,6%/năm. 

Cơ cấu chủng loại gốm sứ Nhật Bản nhập khẩu năm 2019 (vòng trong) 
và năm 2023 (vòng ngoài)

(Đvt: % tính theo trị giá nhập khẩu)

Nguồn: ITC



CHUYÊN NGÀNH GỐM SỨ     57 

  NGÀNH GỐM SỨ THẾ GIỚI

Trị giá và tốc độ tăng trưởng nhập khẩu các chủng loại gốm sứ của Nhật Bản giai 
đoạn 2019 - 2023 và 5 tháng đầu năm 2024

(Đvt: nghìn USD)

HS
Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

Tăng 
trưởng bình 

quân (%)

5 tháng 
đầu năm 

2024

So với 5 tháng 
đầu năm 2023 

(%)

1.220.261 1.126.433 1.305.870 1.271.888 1.157.737 -1,3 447.798 -11,5

6909 322.501 351.206 446.363 358.126 311.781 -0,8 125.218 -5,6

6907 272.237 232.239 267.738 274.924 249.397 -2,2 98.864 -12,3

6902 163.103 120.240 126.179 135.851 128.410 -5,8 45.902 -17,3

6910 123.267 126.542 117.098 132.562 126.270 0,6 50.109 -13,5

6911 122.194 104.626 118.125 118.128 106.236 -3,4 36.466 -16,5

6914 61.132 58.302 80.630 94.381 77.674 6,2 31.348 -12,9

6912 74.688 63.342 71.675 78.627 75.886 0,4 22.834 -23,4

6903 32.118 25.785 29.390 33.688 35.754 2,7 15.021 -3,2

6913 30.973 23.839 31.486 31.307 34.999 3,1 15.164 -1,5

6904 5.684 7.524 7.319 6.343 4.888 -3,7 4.090 28,9

6901 10.496 10.695 8.208 6.020 4.033 -21,3 1.938 -12,1

6906 997 1.195 955 1.380 1.782 15,6 603 -27,3

6905 872 897 705 549 626 -8,0 238 0,4

Nguồn: ITC

Nhu cầu nhập khẩu gốm sứ của Nhật Bản 
trong thời gian tới có thể bị ảnh hưởng bởi 
một số yếu tố như tăng trưởng kinh tế và 
tiêu dùng nội địa. Do thiếu nguyên liệu, 
Nhật Bản có thể nhập khẩu gốm sứ để phục 
vụ các nhu cầu đặc biệt của các ngành 
công nghiệp khác nhau hoặc để hợp tác 

trong các dự án đổi mới và sáng tạo; Các 
chính sách thương mại và thuế quan của 
Nhật Bản có thể ảnh hưởng đến mức độ 
nhập khẩu gốm sứ. 

Có thể thấy, mặc dù là quốc gia sản xuất, 
xuất khẩu lớn mặt hàng gồm sứ, nhưng do 
tác động bởi nhiều yếu tố nên hoạt động 
sản xuất mặt hàng này của Nhật Bản đang 
có xu hướng giảm mạnh. Thay vào đó, Nhật 
Bản nhiều khả năng sẽ tăng nhập khẩu 
để phục vụ nhu cầu trong nước cũng như 
xuất khẩu. Trong đó, dự đoán nhu cầu nhập 
khẩu gốm sứ của Nhật Bản cần chú ý đến 
các yếu tố kinh tế, chính sách thương mại, 
và xu hướng tiêu dùng. Nhật Bản có thể 
điều chỉnh nhu cầu nhập khẩu dựa trên sự 
thay đổi trong các yếu tố này để đáp ứng 
nhu cầu trong nước và duy trì sự cạnh tranh 
trong ngành gốm sứ.
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TCVN 6300:1997 về nguyên liệu để sản xuất 
sản phẩm gốm xây dựng – đất sét – yêu cầu kỹ thuật
1 Phạm vi ứng dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất sét làm nguyên liệu sản xuất sứ vệ sinh cao cấp 
và gạch gốm ốp lát.

2 Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 4344: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Lấy mẫu.

TCVN 4345: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp thử cơ lí.

TCVN 4346: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp phân tích hoá học 
– Quy định chung.

TCVN 4347: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng 
silic dioxit.

TCVN 4348: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng 
nhôm oxit.

TCVN 4349: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng 
sắt oxit.

TCVN 4352: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng 
lưu huỳnh oxit.

3 Yêu cầu kĩ thuật

3.1. Đất sét dùng để sản xuất gốm sứ xây dựng có chứa các muối tan phải được xử lí thích 
hợp (qua quá trình rửa khuấy).

3.2. Thành phần hoá học của đất sét theo quy định ở bảng 1, thành phần cỡ hạt quy định 
ở bảng 2, các chỉ tiêu cơ lí quy định ở bảng 3.

Bảng 1: Thành phần hoá học

Tên chỉ tiêu Mức

Hàm lượng silic dioxit (SiO2)

Hàm lượng nhôm oxit (Al2O3), không nhỏ hơn…

Hàm lượng sắt oxit (Fe2O3),

– Để sản xuất sứ vệ sinh, không lớn hơn…

– Để sản xuất gạch ốp lát loại xương trắng, không lớn hơn…

Hàm lượng lưu huỳnh oxit (SO3), không lớn hơn

Từ 50 đến 70

19,0

2,0

5,0

0,5
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Bảng 2: Thành phần cỡ hạt

Cỡ hạt (mm) Mức (%)

1. Lớn hơn 2 (hạt sỏi sạn)

2. Nhỏ hơn 0.005 (hạt sét)

Không cho phép

Từ 40 đến 70

Bảng 3: Các chỉ tiêu cơ lí

Tên chỉ tiêu Mức

1. Độ hút nước sau khi nung ở 1200oC

2. Độ co

– khi sấy ở 105 – 110oC

– khi nung ở 1200oC

3. Độ dẻo (chỉ số dẻo), không nhỏ hơn

từ 2 đến 5

từ 5,5 đến 7,0

từ 7,0 đến 10,0

12,0

4 Phương pháp thử

4.1. Lẫy mẫu thử theo TCVN 4344: 1986

4.2. Xác định hàm lượng silic dioxit theo TCVN 4347: 1986

4.3. Xác định hàm lượng nhôm oxit theo TCVN 4348: 1986

4.4. Xác định hàm lượng sắt oxit theo TCVN 4349: 1986

4.5. Xác định hàm lượng lưu huỳnh oxit theo TCVN 4352: 1986

4.6. Xác định thành phần hạt, độ hút nước sau khi nung, độ dẻo và độ co theo TCVN 
4345: 1996

5 Vận chuyển và bảo quản

Đất sét đế sản xuất gốm sứ xây dựng được vận chuyển bằng mọi phương tiện thông 
dụng và được bảo quản trong kho có mái che.

  THÔNG TIN CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH
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Yêu cầu của Châu Âu đối với sản phẩm gốm sứ 
tiêu dùng nhập khẩu
Để gia nhập thị trường Châu Âu, các sản phẩm gốm sứ phải tuân thủ các yêu cầu bắt 

buộc của thị trường cũng như các yêu cầu bổ sung mà người mua đặt ra. Đối với các 
sản phẩm gốm sứ, đồ trang trí nhà cửa, các quy định chủ yếu tập trung vào sức khỏe và 
sự an toàn của người tiêu dùng. Các sản phẩm phải có chất lượng tốt, giảm thiểu rủi ro từ 
các hóa chất độc hại.

Chỉ thị An toàn sản phẩm chung

Chỉ thị An toàn sản phẩm chung số 2001/95/EC đặt ra yêu cầu an toàn chung áp dụng cho 
tất cả các sản phẩm tiêu dùng được bán trên thị trường Châu Âu, trong đó có mặt hàng 
gốm sứ.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2021, Quy định giám sát thị trường của EU (EU 2019/1020) đã 
có hiệu lực. Điều này ảnh hưởng chủ yếu đến thương mại trực tuyến giữa doanh nghiệp 
và người tiêu dùng (B2C), giữa các bên nằm ngoài EU và người tiêu dùng EU. Theo Quy 
chế giám sát này, các nhà sản xuất không thuộc EU phải có một nhà điều hành kinh tế 
(economic operator) ở EU, thường là nhà nhập khẩu. Trong bán hàng trực tuyến B2C, 
người tiêu dùng là người nhập khẩu, điều này khiến họ phải chịu trách nhiệm về sự an 
toàn của sản phẩm. Quy định mới đặt trách nhiệm cho các nhà điều hành kinh tế.

GPSD sẽ được thay thế bằng Quy định chung về an toàn sản phẩm (GPSR, EU 2023/988), 
quy định các sản phẩm trên thị trường EU phải an toàn, bất kể được bán trực tuyến hay 
tại các cửa hàng truyền thống. Quy định này có hiệu lực vào tháng 6 năm 2023 và sẽ áp 
dụng từ tháng 12 năm 2024 trở đi.

Điều 6 của GPSR đưa ra danh sách các khía cạnh cần xem xét khi đánh giá tính an toàn 
của sản phẩm. Điều này bao gồm việc đánh giá xem một sản phẩm có khả năng bị nhầm 
lẫn với thực phẩm hay không. Một số đồ trang trí trông rất giống thực phẩm, đến nỗi 
người tiêu dùng có thể nhầm chúng với các sản phẩm thực phẩm thật: ví dụ, nến trông 
giống như trái cây. Vì mọi người (đặc biệt là trẻ em) có thể bị cám dỗ ăn chúng, nên những 
sản phẩm bắt chước thực phẩm này gây ra nguy cơ nghẹn thở. Những sản phẩm như vậy 
bị cấm trên thị trường, thay thế Chỉ thị 89/357/EEC về các sản phẩm nguy hiểm giống 
thực phẩm .

Các sản phẩm không an toàn bị từ chối tại biên giới châu Âu hoặc bị rút khỏi thị trường. 
EU sử dụng hệ thống Cổng an toàn để liệt kê và chia sẻ thông tin về các sản phẩm đó. Hệ 
thống này cung cấp thông tin về các loại sản phẩm, rủi ro tiềm ẩn và các biện pháp được 
thực hiện ở cấp quốc gia để hạn chế hoặc ngăn chặn việc tiếp thị các sản phẩm đó.

Quy định về hóa chất (REACH)

Theo quy định REACH (EC 1907/2006) hoá chất bị hạn chế trong sản phẩm gốm sư là chì 
có trong sơn và men gốm.

Với sản phẩm gốm sứ tiếp xúc thực phẩm

  THÔNG TIN CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH



CHUYÊN NGÀNH GỐM SỨ     61 

Sản phẩm gốm sứ cung cấp cho thị trường châu Âu phải tuân thủ luật pháp châu Âu 
về  Vật liệu tiếp xúc  với thực phẩm. Luật này bao gồm  Chỉ thị 84/500/EC  (Chỉ thị về đồ 
gốm) và Chỉ thị sửa đổi 2005/31/EC dành cho đồ gốm có mục đích tiếp xúc với thực phẩm. 
Luật này quy định rằng bao bì của các sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm phải được dán 
nhãn bằng các ký hiệu cụ thể, chẳng hạn như ký hiệu an toàn thực phẩm. Luật này cũng 
quy định giới hạn chì và cadmium trong vật liệu tiếp xúc với thực phẩm bằng gốm.

Chì được sử dụng trong lớp men hoặc đồ trang trí trên bề mặt của các sản phẩm tiếp xúc 
với thực phẩm bao gồm đồ đất nung, đồ đá và đồ sứ. Nó làm cho các sản phẩm bền và làm 
cho lớp men màu sáng và bóng. Cadmium được sử dụng để tạo cho các sản phẩm có màu 
sắc tươi sáng. Những sản phẩm này có thể bị rò rỉ chì hoặc cadmium khi tiếp xúc với thực 
phẩm, đặc biệt là nếu chúng tiếp xúc với thực phẩm có tính axit. Việc cho thức ăn vào lò 
vi sóng trong các món ăn có chứa chì cũng sẽ đẩy nhanh quá trình rò rỉ chì. Vì thực phẩm 
có thể hấp thụ chì và cadmium, có thể gây hại đối với con người.

Do đó, Liên minh Châu Âu (EU) đã đặt ra các giới hạn sau:

Bảng 1: Giới hạn chì và cadmium trong sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm làm bằng gốm

  Chì Cadimi

Loại 1 : Các vật phẩm không thể đổ đầy và các vật phẩm có 
thể đổ đầy, có độ sâu bên trong được đo từ điểm thấp nhất 
đến mặt phẳng ngang đi qua vành trên không vượt quá 25 
mm

0,8MG/DM2 0,07MG/DM2

Thể loại 2 : Tất cả các bài viết khác có thể điền 4,0MG/LÍT 0,3MG/LÍT

Loại 3 : Đồ nấu nướng; đồ đựng và đóng gói có dung tích lớn 
hơn ba lít

1,5MG/LÍT 0,1MG/LÍT

Theo quy định REACH (EC 1907/2006), với sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm bằng gốm, 
các hóa chất được sử dụng bao gồm cả thuốc nhuộm và men. Do đó, bên cạnh chì và 
cadmium, các hóa chất bị hạn chế trong sản xuất sản phẩm tiếp xúc thực phẩm bằng 
gốm còn bao gồm:

•	 Axit boric; và

•	 Axit asen.

Luật đóng gói

Chỉ thị về Bao bì (94/62/EC) nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động của bao 
bì và chất thải bao bì đối với môi trường. Do đó, người mua có thể yêu cầu giảm thiểu việc 
sử dụng bao bì và/hoặc sử dụng vật liệu tái chế bền vững (và các vật liệu khác). Kế hoạch 
Hành động Kinh tế Tuần hoàn mới của EU xác định bao bì là một lĩnh vực sử dụng nhiều 
tài nguyên nhất, có tiềm năng tuần hoàn cao. Đến năm 2030, tất cả bao bì trên thị trường 
châu Âu phải có thể tái sử dụng hoặc tái chế theo cách khả thi về mặt kinh tế. 

Châu Âu cũng có các yêu cầu đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ (WPM) dùng để vận chuyển, 
chẳng hạn như thùng đóng gói và pallet. Mục tiêu là ngăn chặn các sinh vật gây hại cho 
thực vật hoặc sản phẩm thực vật xâm nhập và lây lan trong EU.
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Những yêu cầu người mua có thể bổ sung

Tính bền vững

Tính bền vững về mặt xã hội và môi trường đang ngày càng trở thành yêu cầu phổ biến 
trên thị trường châu Âu. Và ngày càng nhiều người mua châu Âu muốn mua sản phẩm 
tuân thủ các chương trình sau:

- Sáng kiến ​​tuân thủ xã hội doanh nghiệp (BSCI) : Một sáng kiến ​​của các nhà bán lẻ châu 
Âu nhằm cải thiện điều kiện xã hội ở các quốc gia cung ứng. Họ mong đợi các nhà cung 
cấp của mình tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử BSCI .

- Sáng kiến ​​giao dịch có đạo đức (ETI) : Một liên minh các công ty, công đoàn và tổ chức 
tình nguyện. ETI hướng đến mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu thông qua Bộ quy tắc cơ bản về thực hành lao động ETI .

- Sedex : Một tổ chức thành viên nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu. Nền tảng Sedex Advance cho phép bạn chia sẻ hiệu suất bền vững của mình, 
dựa trên quá trình tự đánh giá.

Silica tinh thể

Silica tinh thể hô hấp  (RCS) có thể gây ung thư phổi qua đường hô hấp. Ngành công 
nghiệp gốm sứ chủ yếu sử dụng silica tinh thể dưới dạng thạch anh và cristobalite. Người 
mua châu Âu quan tâm đến sự an toàn của người lao động và có thể yêu cầu xử lý tốt 
silica tinh thể trong sản xuất gốm sứ.

Nhãn mác

Nhãn bao bì bên ngoài phải bao gồm:

•	 Tên nhà sản xuất;

•	 Tên người nhận hàng;

•	 Số lượng;

•	 Kích cỡ;

•	 Khối lượng; và

•	 Biển báo cảnh báo.

Nhà nhập khẩu sẽ có yêu cầu cụ thể về thông tin họ cần trên nhãn sản phẩm hoặc trên 
chính mặt hàng, chẳng hạn như logo hoặc thông tin ‘sản xuất tại…’. Đây là một phần của 
thông số kỹ thuật đơn hàng. Ở Châu Âu, người ta thường sử dụng EAN hoặc mã vạch trên 
nhãn sản phẩm.

Quy cách đóng gói

Thông số kỹ thuật của nhà nhập khẩu

Sản phẩm nên được đóng gói theo hướng dẫn của nhà nhập khẩu. Họ có các yêu cầu cụ 
thể riêng về việc sử dụng vật liệu đóng gói, hộp đựng, pallet và thùng chứa. Luôn yêu cầu 
thông số kỹ thuật đơn hàng của nhà nhập khẩu. Đây là một phần của đơn đặt hàng.
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Phòng ngừa thiệt hại

Bao bì phù hợp sẽ giảm thiểu nguy cơ hư hỏng do va đập. Cách đóng gói một mặt hàng 
để xuất khẩu phụ thuộc vào mức độ dễ hư hỏng của mặt hàng đó. Bao bì phải đảm bảo 
các mặt hàng bên trong hộp các tông không thể làm hỏng lẫn nhau. Nó cũng phải ngăn 
ngừa hư hỏng cho các hộp khi chúng được xếp chồng bên trong container. Do đó, bao bì 
thường bao gồm các hộp các tông bên ngoài và bên trong. Các hộp bên trong được lấp 
đầy bằng vật liệu bảo vệ hoặc bảo vệ bằng cách phân chia bằng bìa carton sóng.

Kích thước và trọng lượng

Bao bì phải dễ xử lý về kích thước và trọng lượng. Các tiêu chuẩn thường liên quan đến 
quy định lao động tại điểm đến và phải được người mua chỉ định.

Giảm chi phí

Các hộp thường được xếp chồng lên nhau để vận chuyển bằng đường hàng không hoặc 
đường biển và phải tối đa hóa không gian pallet. 

Bao bì phải cung cấp khả năng bảo vệ tối đa, nhưng cũng phải tránh sử dụng vật liệu dư 
thừa hoặc vận chuyển ‘không khí’. Việc loại bỏ chất thải là một chi phí đối với nhà nhập 
khẩu.

Có thể giảm số lượng và tính đa dạng của vật liệu đóng gói bằng cách:

•	 Phân chia bên trong thùng carton bằng cách sử dụng bìa carton gấp lại;

•	 Kết hợp hộp bên trong và bên ngoài bằng cách sử dụng kích thước tiêu 
chuẩn;

•	 Xem xét các yêu cầu về đóng gói và hậu cần khi thiết kế sản phẩm; hoặc

•	 Yêu cầu người mua đưa ra giải pháp thay thế.

Vật liệu

Các nhà nhập khẩu có xu hướng hạn chế đóng thùng và đóng gói bằng vật liệu gỗ. Các 
vật liệu đóng gói tiết kiệm và bền vững đang được ưa chuộng hơn. Sử dụng vật liệu đóng 
gói phân hủy sinh học có thể là một cơ hội thị trường, đối với một số nhà nhập khẩu thậm 
chí có thể là một yêu cầu.
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